Phần II: Tạm mượn tánh thấy để loại bỏ duyên trần.

1- Thỉnh:

A nan thưa: “ Nếu tâm tánh con đều có chỗ trả về, thì tại sao Như Lai dạy tâm diệu minh sẳn có ấy không trả về đâu? Cúi mong Như Lai thương xót chỉ bày điều ấy.
2- Đáp.

a- Lập tánh thấy.
Phật bảo A nan! “ Song khi ông thấy Như Lai bằng cái thấy nhiệm mầu sáng suốt của ông, cái thấy ấy tuy chưa phải tâm nhiệm mầu sáng suốt, mà nó ví như mặt trăng thứ hai, chứ không phải bóng trăng, ông hãy lắng nghe. Như Lai sẽ chỉ cho ông cái không thể trả về.

b- Chọn duyên trần.

A nan! Cửa giảng đường lớn này mở ở hướng Đông, khi mặt trời lên thì có ánh sáng, giữa đêm không trăng mây mù mờ mịt thì tối tăm; chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, chỗ có tường ngăn thì thấy bít lấp; chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sở duyên, trong chỗ trống rỗng toàn là hư không; cảnh tượng mù mịt khi bụi dấy lên; mưa tạnh trời quang thì thấy trong lặng. A nan! Ông hãy xem các tướng biến hóa này, nay Như lai đều trả về nơi xuất phát của nó. Đâu là nơi xuất phát? A nan! Các tướng biến hóa này, sáng thì trả về cho mặt trời. Vì sao? Vì nếu không có mặt trời thì không thấy sáng. Nguyên nhân cái sáng kia là do mặt trời nên trả nó về cho mặt trời. cái tối trả về cho đêm không trăng; thông suốt trả về cho cửa mở, ngăn bít trả về cho tường vách; cảnh sở duyên trả về cho phân biệt; trống rỗng trả về cho hư không; mù mịt trả về cho bụi; trong lặng trả về cho trời tạnh. Tất cả mọi vật có trong thế gian này đều không ngoài những thứ này. Còn tánh thấy sáng suốt của ông thấy tám tướng kia, ông muốn trả về đâu? Vì sao? Vì nếu trả về cho sáng, thì khi không có ánh sáng cũng không thấy tối. Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác nhau, nhưng cái thấy không hề sai khác.

c- Khai thị tánh thấy.

Các thứ có thể trả về được, nhưng đương nhiên không phải là ông. Cái không trả về được, chẳng phải ông thì là cái gì. Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm mầu sáng suốt mà ông tự mê muội, bỏ mất tánh bản nhiên, đành chịu luân hồi, mãi bị chìm đắm trong biển sanh tử. Nên Như Lai gọi là đáng thương xót”.

Nghị rằng: A nan nghe Phật dạy chỗ trả về không có căn cứ, nên thỉnh Phật chỉ dạy về chân tâm không trả về. Vì chơn tâm rất khó nói nên tạm mượn tánh thấy để phá. Nhưng tánh thấy kia còn lẫn lộn trong duyên trần, mà thể sáng suốt của bát thức lại không thuộc duyên trần nên nói tánh thấy vốn sáng suốt thanh tịnh. Tuy nó không phải chơn nhưng vì nó vốn liên quan đến chơn như sở biến. Đã cận kề với chơn cho nên nói nó như mặt trăng thứ hai, chẳng lìa thể của mặt trăng, chẳng phải bóng trong nước. Nếu ngộ được chỗ không trả về của tánh thấy này thì có thể liễu ngộ được chơn tâm. Đoạn trước nói vì nhận lầm duyên trần mà đánh mất chơn tâm, nên nay lựa bỏ duyên trần để chỉ bày chỗ không trả về. Nếu tịnh trừ sạch hết các duyên thì chơn tánh tự hiển lộ. Hơn nữa cảnh duyên mà ta thấy đó chẳng qua là tám duyên sáng tối, thông bít, trần và sương mù mà thôi. Tám duyên này đều có chỗ trả về, tánh thấy sáng suốt mà ông thấy được về tám tướng sẽ trả về đâu. Vì những thứ có thể trả về được vốn chẳng phải là chơn tâm của ông. Mà những thứ không trả về nếu không phải chơn tánh của ông thì còn ai. Bởi chơn tánh này ở trong ông vốn sáng suốt thanh tịnh, nay vì mê muội không ngộ nên đánh mất cái sẳn có mà luống chịu sanh tử. cho nên Như lai nói thật đang thương xót vậy.
3- Khai thị tánh thấy lìa duyên để hiển kiến tinh. Chia làm bốn.

a- Thỉnh Phật chỉ bày chỗ không trả về.
A nan thưa: Tuy con hiểu tánh thấy này không trả về đâu, nhưng làm sao biết được đó là chân tánh của con.

Nghị rằng: Ý A nan cho rằng, tuy Ngài đã biết cái tánh không trả về này rồi, nhưng không biết tánh này thế nào mới là chân tánh của mình, ở đây không trình sở ngộ mà nêu ra cái tâm không ngộ. Bởi tuy phá được cái thấy này nhưng vì tinh quang của bát thức phải tiếp xúc với năm căn mới liễu được cảnh. Cho nên tạm mượn kiến tinh để làm chủ, gạn duyên trần bên ngoài để phá, nếu trần mất thì cái thấy này cũng mất, cho nên trước tiên phải xác minh lại mức độ cái thấy, để gạn duyên trần rồi mới phá.
b- Xác định lại tầm nhìn.

Phật bảo A nan: “ Nay Như Lai hỏi ông, hiện nay ông chưa chứng quả vô lậu thanh tịnh, nhưng do nương oai thần chư Phật mà thấy được cõi sơ thiền không ngăn ngại. Còn ông A-na-luật thì thấy cõi diêm-phù như xem quả Am-ma-la trong lòng bàn tay. Chư Bồ Tát thấy được cả trăm ngàn thế giới. Mười phương Như Lai đều thấy cùng tận các cõi nước thanh tịnh như số vi trần không sót chỗ nào, nhưng chúng sanh thấy được không quá gang tấc.

3- Gạn lọc duyên trần.

Này A nan! Ta lại cùng ông xem cung điện của Tứ thiên vương, và xem khắp các loài trong nước, trên đất, trong hư không, tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng chúng đều là tiền trần phân biệt ngăn ngại. Ông nên ngay nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. Nay Như Lai để cho ông lựa ra trong cái thấy, cái gì là tâm thể cái gì thuộc vật thể.

A nan! Cùng tận cội nguồn cái thấy của ông, từ cung nhật nguyệt cũng đều là vật chứ chẳng phải là ông, cho đến cả bảy ngọn núi bằng vàng, xem xét cùng khắp, tuy phát ra vô số ánh sáng cũng là vật chứ chẳng phải ông. Lần lần quan sát mây nổi chim bay, gió động bụi mù, rừng cây, núi sông, rau cỏ người thú đều là vật chứ chẳng phải ông.

4- Khai thị kiến tinh.

A nan! Tính chất của các vật xa gần tuy có khác, nhưng cũng đều nhờ tánh thấy thanh tịnh của ông nhìn thấy được. vậy nên vật thể tự có sai biệt mà tánh thấy chẳng khác, cái tánh thấy nhiệm mầu sáng suốt này chính thật là tánh thấy của ông.

Nghị rằng: Ở đây chính là đoạn văn chỉ bày tánh thấy vốn sáng suốt thanh tịnh. Vì cái thấy này chính là tinh quang của bát thức soi vào năm trần mà rõ được cảnh, cho nên gọi là cái thấy duyên trần. Nếu lúc mới chạm vào trần thì gọi là hiện lượng, chính là thuộc về thể sáng suốt của bát thức, nếu niệm thứ hai dấy tâm phân biệt thì gọi là tỷ lượng, đây thuộc về ý thức. Ở trước mượn tám chỗ trả về để phá, chính là phá cái thấy phân biệt duyên trần, nó cũng thuộc tỷ lượng. Nay ước theo hiện lượng để hiển bày kiến tinh. Cho nên trong khoa nói minh định lại để phá. Vả lại, hàng Thanh Văn, Bồ tát cũng như Phật và chúng sanh tuy có khác nhau về địa vị phàm thánh, và công năng đối cảnh tuy rộng hẹp bất đồng, nhưng cũng đều thuộc về tánh thấy sáng suốt của hiện lượng trong bát thức. Tuy trời đất, hư không và vạn vật phơi bày lẫn lộn nhưng thoạt nhìn thì lại thấu suốt. Điều đó đủ biết vật khác mà tánh thấy không khác. Tánh thấy không khác này không lẫn lộn với vật, cái sáng suốt mầu nhiệm này đúng là tánh thấy của ông. Nếu biết được tánh này thì có thể đốn ngộ chơn tánh vậy.

4- Phá bỏ cái chấp lại kiến tinh là vật.

a- Phá cái chấp lại.

Nếu tánh thấy là vật thì ông có thể thấy được tánh thấy của  Như Lai. Nếu khi cùng thấy sự vật gọi là thấy cái  thấy của Như Lai, vậy khi Như lai không thấy sao ông không thấy được chỗ không thấy của Như lai? Nếu ông thấy được cái không thấy thì tự nhiên nó không phải là tướng của cái không thấy kia. Nếu ông không thấy được chỗ không thấy của như Lai, thì cái thấy rõ ràng không phải là vật, chứ đâu chẳng phải ông? Lại như cái thấy là vật, thì khi ông nhìn thấy vật, ông đã thấy vật thì vật cũng thấy được ông. Thế là thể tánh lẫn lộn, nên ông cùng với Như Lai và tất cả thế gian đều không an lập được.
b- Khai thị cái thấy đúng đắn.

A nan! Nếu khi ông thấy, thì chính ông chứ chẳng phải Như Lai, tánh thấy trùm khắp đó chẳng phải ông thì là cái gì? Sao ông tự nghi chân tánh của mình là chẳng thật rồi cầu Ta tìm cái chân thật ư?

Nghị rằng: Ở đây phá cái chấp trở lại, do lúc trước chỉ vạn vật để khai thị tánh thấy sáng suốt, nhưng e rằng A nan nhận cái thấy làm vật, cho nên đặc biệt dạy rằng, vạn vật chính là cảnh sở kiến, còn tánh thấy sáng suốt để thấy được vạn vật đâu phải là vật. Nếu cái thấy là một vật thì cái thấy của ông và Như Lai đều là vật, đồng thời ông cũng thấy được cái mà Như Lai thấy. Nếu nhầm chấp rằng cùng thấy một vật tức là thấy được cái thấy của Ta, vậy khi Ta lìa vật tại sao ông không thấy được chỗ không thấy của Ta. Dẫu cho phép ông thấy được chỗ không thấy của Ta thì đó chỉ là vọng kiến của ông chứ chẳng phải là tướng không thấy kia vậy. Chữ “bỉ” trong đây Đức Phật ngầm chỉ cho mình, có thể xem là chữ Ngã. Nếu không thấy được chỗ không thấy của Ta, thì đủ biết cái thấy của ông và Như Lai đều chẳng phải là vật, nghĩa là cái thấy lìa vật này há không phải tánh thấy của ông ư? Nếu nhất định chấp cái thấy là vật thì vật cũng có cái thấy. Cả hai cùng thấy nhau, người và vật bất phân, thế thì không thể an lập được. Cái thấy lìa vật ở đây chính là hội kiến phần mà quay về thức tinh, thế nên biết từ đây sẽ dần dần thấy được chân tánh. Cho nên đặc biệt chỉ quy về tánh thấy rằng: “ Như khi ông thấy vật đó là cái thấy của ông chứ không dính dáng gì đến Ta. Nghĩa là cái thấy về vật của ông viên mãn trùm khắp, nếu không phải chân tánh của ông thì là cái gì? Hơn nữa tánh thấy của ông sáng suốt rạng rỡ cớ sao tự nghi ngờ không hiểu? tánh này vốn sẳn đủ nơi ông mà không cho là chơn, lại vin lấy lời nói của Ta cho là chơn, há không nhầm lẫn ư.
5- Phá mức độ cái thấy để hiển bày chơn tâm.

a- Lập lượng.

A nan bạch Phật: “ Bạch đức Thế Tôn! Nếu tánh thấy này nhất định là con chứ chẳng phải gì khác, thế khi con cùng Như Lai xem lầu các bảo điện thù thắng của Tứ thiên vương trong cung nhật nguyệt, cái thấy này bao trùm cả cõi Ta-bà. Khi quay về tinh xá con chỉ thấy vườn nhà, nơi giảng đường thanh tịnh con chỉ thấy hành lang. Bạch Thế Tôn! Cái thấy này như vậy, bản thể của nó trùm khắp cả pháp giới. Nay tại trong phòng thì chỉ thấy một phòng. Vậy cái thấy này rút lớn thành nhỏ hay bị tường vách xen vào giữa làm cho đứt đoạn? nay con chẳng biết nghĩa ấy như thế nào. Kính mong Như Lai thương xót chỉ dạy.

b- Chánh phá.

Phật bảo A nan: “ Tất cả các thứ trong ngoài, lớn nhỏ trên thế gian đều thuộc về tiền trần. chẳng nên cho rằng cái thấy co giãn. Thí như trong vật hình vuông, ta thấy hư không trong ấy có hình vuông. Nay Như Lai lại hỏi ông, hư không hình vuông được nhìn thấy trong vật vuông ấy là hình vuông cố định hay không cố định. Nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, hư không lẽ ra chẳng tròn. Nếu không cố định vuông thì khi ở trong vật vuông, lẽ ra hư không chẳng phải vuông. Ông nói chẳng biết nghĩa này thế nào. Nghĩa tánh là như vậy, sao còn hỏi như thế nào nữa. A nan, nếu muốn nhận ra tính chẳng vuông tròn, thì chỉ cần bỏ cái vuông của đồ vật, thể hư không vốn chẳng vuông, không nên nói phải bỏ đi tướng vuông của hư không. Như khi ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh thấy đã rút nhỏ lại, vậy khi ông ngước xem mặt trời, phải chăng tánh thấy đã giãn ra để tiếp xúc với mặt trời? nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho tánh thấy phải đứt đoạn, thì khi xoi một lỗ nhỏ sao không thấy dấu nối? nghĩa ông nói không đúng.
2- Hiển chơn.

Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, mê mình là vật, lạc mất bản tâm. Bị vật xoay chuyển nên trong ấy xem có lớn nhỏ. Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai. Thân tâm tròn đầy sáng suốt, là đạo tràng bất động. Trên đầu mảy lông có thể chứa trọn cả cõi nước mười phương.

Nghị rằng: Ở đây chính là phá bỏ mức độ cái thấy, do mê chơn tâm mà thành A-lai-da thức. Thức này gồm ba phần. Thứ nhất là Tự chứng phần, thứ hai là kiến phần, thứ ba là tướng phần. Vì lực vô minh ngưng kết đã lâu cho nên biến thành hư không rỗng tuếch vô tri, rồi hóa thành huyễn sắc của tứ đại, vì thế mà thành vọng kiến, chấp lấy tứ đại mà thành chúng sanh. Cho nên thân căn khí giới cùng tất cả vạn vật cũng phát khởi từ đó. Nay vì chuẩn bị phá vọng hiển chơn nên trước tiên lựa bỏ tướng phần sở duyên, để hiển tánh thấy vốn lìa duyên, vì vậy khi duyên trần biến mất thì cái thấy kia cũng bặt. Ở đây gọi là hội vọng kiến để quay về kiến tinh. Nay kiến phần đã mất chỉ còn lại kiến tinh. Vì bát thức chưa phá, hiện lượng của thức này tuy hiện đủ thân căn khí giới nhưng vẫn còn hạn lượng, không thể chiếu khắp pháp giới. Cho nên có sự ngăn trở của lớn nhỏ và trong ngoài. Mà nghi ngờ rồi muốn dứt bỏ cái thấy vậy. Nếu lượng (sự suy lường) này một khi phá bỏ thì căn cảnh đều mất, viên minh chiếu khắp mười phương. Ý A nan muốn hỏi, trong văn kinh đã trình bày. Nhưng phá cái thuyết về kiến lượng thì vẫn chưa nêu. Nếu không như thế, thì cớ sao vừa phá cái thấy này tức có thể ở trên đầu sợi lông mà hiện khắp mười phương cõi nước. Ý Thế Tôn trả lời là mượn một vật thể để phá. Vì cái tâm nhiệm mầu sáng suốt tròn đầy này nay ở trong mê mà bị ngăn trở bởi căn thân và khí giới. Nếu có thể thoát được thân tâm bên trong và dẹp bỏ thế giới bên ngoài thì thể mầu nhiệm tròn sáng kia ngay đó hiện hữu. Cho nên bỏ cái vuông của vật, còn thể của hư không vốn không có vuông tròn, không nên bỏ cái tướng vuông của hư không. Ý này cổ đức có câu “ Không cần cầu chơn, chỉ cần dứt cái thấy”. Nếu kiến lượng bặt dứt thì tướng phần kia cũng tiêu ngay. Ý này muốn nói nếu chuyển được vật tức đồng với Như Lai. Thân tâm tròn sáng là bất động đạo tràng. Ở trên đầu mảy lông mà có thể hiện khắp cõi nước mười phương. Từ vô thủy vì mê nhất tâm chân như cho nên biến thành vọng tướng. Nay chuyển vọng tướng quay về nhất tâm, nên nói tức đồng với Như lai. Quán sát sâu xa như thế mới thấy được lẽ mầu nhiệm trong lời pháp của Như lai. Cách thuyết từ ngộ đến mê, từ tế đến thô, ở đó có ba tế sáu thô. Nay vì muốn phá vọng hiển chơn nên nhất định phải từ thô đến tế dần dần hướng về bờ chơn. Văn trong luận rõ ràng, lấy luận đối chiếu với kinh thì không sai khác mảy may. Lầm bàn thị phi, bậc trí hãy xét kỹ.
Từ khi A nan nhờ lòng thương xót khai thị cứu giúp tới giờ, là biện vọng kiến phá kiến phần, diệt hành uẩn của thức thứ bảy, hiển phần kiến chơn lý. Thuyết minh về cái điên đảo thứ hai xong.

Mục IV: Phi kiến tinh phá thức uẩn, diệt thức thứ tám, chỉ ngay con đường tu hành chân chánh.

1- Phá ngã chấp để hiển bày nhất chân.

a- Đương cơ trình chấp.

A nan bạch Phật. Bạch đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này nhất định là tánh mầu nhiệm của con. Thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt ( chấp sắc là ngã). Tánh thấy đó chắc thật là con, vậy thân tâm con hiện nay là vật gì?(chấp lìa sắc là ngã) .Nhưng nay thân tâm con thật có sự phân biệt, còn tánh thấy kia không phân biệt được thân con( chấp ngã lớn sắc nhỏ, sắc ở trong ngã). Nếu thật là tâm con, khiến cho con nay thấy được, thì tánh thấy ấy thật là con, còn thân chẳng phải là con. Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: “ vật có thể thấy được con chăng?”( chấp sắc lớn ngã nhỏ, ngã ở trong sắc). Cúi mong đấng đại từ chỉ bày cho kẻ chưa ngộ.
Nghị rằng: Đoạn này trở đi là phá tự chứng phần của bát thức, rồi tiến đến phá ngã chấp để hiển bày nhất chân. Vì xưa nay thức thứ bảy luôn chấp thể của thức này là ngã bên trong của mình. Nên hàng Nhị Thừa chấp thức này là chân ngã của niết bàn. Bọn ngoại đạo chấp thức này là thần ngã, cho nên nói ngã biến khắp mười phương vậy. Cũng nói, A đà na thức thật vi tế. tập khí chủng tử như dòng thác. Không trình bày nhiều về ngã đối với hàng phàm phu vì sợ chúng chấp phân biệt kia làm ngã. Cũng vì lẽ đó mà xưa nay Đức Thế Tôn luôn nhấn mạnh thức này. A nan nghe Phật khai thị, nếu có thể chuyển được vật, tức đồng với Như Lai, bèn phát nghi chấp vật là cái thấy. Tựu trung là thỉnh về cái chấp ngầm về ngã kiến. Ý muốn phá cái ngã mà hàng ngoại đạo đã chấp, vì hàng ngoại đạo chấp thức này là thần ngã, còn hàng Nhị Thừa chấp uẩn là lìa ngã, cho nên phải dẹp trừ. Lời tuy không tỏ nhưng ý đã tóm thâu. Nghĩa là nếu cái thấy sáng suốt này nhất định là diệu tánh của con, thì nay tánh nhiệm mầu này hiện đang ở trước con. Chữ thử này chỉ cho vật đã chuyển ở trước, ý cho rằng nếu chuyển được vật tức đồng với Như Lai. Thế thì tất cả vạn vật hiện tiền đều là tánh thấy sáng suốt của con. Cái chấp ngầm này cho sắc là ngã. Nếu cái thấy nhất định là chơn ngã của con thì nay thân tâm con lại là vật gì? Ý A nan cho rằng nếu vạn vật này nhất định là cái thấy đúng đắn của con thì vật kia đã là con rồi. Nay thân tâm con lại là vật gì ư? Cái chấp này lìa sắc là ngã. Mà nay thân tâm phân biệt có thật, còn cái thấy kia vốn không biện biệt được thân con. Ý muốn nói nếu vật là con thì thân tâm chẳng phải con. Huống chi thân tâm con hiện nay thật có phân biệt. Còn vật kia đã là con thì tại sao không thể phân biệt được thân con ư? Cái chấp này là ngã lớn sắc nhỏ, sắc ở trong ngã. Nếu thật sự tâm con khiến cho con nay thấy vv. Ý muốn nói rằng vật kia nếu thật là tâm con, khiến cho con nay thấy được thì cái thấy kia thật là con, còn thân tâm chẳng phải con. Thế thì khác nào với lời gạn hỏi “vật có thể thấy được ngã” trước đây của Như Lai. Cái chấp này là sắc lớn ngã nhỏ, ngã ở trong sắc. Chấp chung ngoại vật là ngã. Cái chấp này bắt đầu từ câu chuyển vật. Cho nên Thế Tôn nhắm ngay vào vật để chọn cái thấy. Mượn ngay vật để phá. Ở trước nói như cái thấy là vật.. vì họ nhận cái thấy kia làm vật vậy. Nay chấp nhận vạn vật là cái thấy nên khác nhau vậy.
2- Thế Tôn phương tiện phá.

a- Ngay nơi vật mà phá cái thấy phải.

Đức Phật bảo A nan: “ Nay ông nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy không đúng. Nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông và ông thật thấy được, thì tánh thấy này đã có chỗ nơi, chẳng phải không chỉ ra được. Vậy nay Như Lai cùng ông ngồi trong rừng Kỳ-đà, xem khắp rừng suối, nhà cửa; xa đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông Hằng. Nay ông đang ở trước tòa sư tử của Như Lai, hãy dùng tay chỉ rõ ra các tướng loại ấy; chỗ mát là rừng cây, chỗ sáng là mặt trời, chỗ ngăn ngại là vách, chỗ thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ cây, mảy lông lớn nhỏ tuy có sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra được. Nếu nhất định có cái thấy hiện ra trước mặt ông, thì ông phải dùng tay chỉ chính xác cái nào là cái thấy. A nan nên biết, nếu hư không là cái thấy, mà đã thành cái thấy rồi thì cái gì là hư không? Nếu vật là cái thấy, đã thành cái thấy rồi thì cái gì là vật? ông nên phân tích tỉ mỉ về vạn vật, chọn ra tánh thấy vốn sáng suốt nhiệm mầu thanh tịnh, chỉ rõ ngã thể cùng các vật kia một cách phân minh không nhầm lẫn.
A nan bạch Phật: Nay con ở trong ngôi lầu giảng đường nhìn ra xa thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời mặt trăng. Cái mà tay chỉ ra được và mắt thấy được, thảy đều là vật, chẳng phải tánh thấy.

Bạch Thế Tôn! Đúng như lời Ngài vừa dạy, chẳng những hàng sơ học hữu lậu Thanh văn chúng con, cho dù hàng Bồ Tát cũng không thể nào trước các hiện tượng mà chỉ ra được cái thấy khi lìa tất cả vật mà có tự tánh riêng.

Phật bảo: Đúng thế! Đúng thế!
Nghị rằng: Đức Thế Tôn bảo A nan ngay nơi vật mà chọn ra cái thấy để làm rõ vật không phải là tánh thấy sáng suốt. Cho nên trước hết là trách lời nói của A nan, cái thấy ở trước mắt ông, nghĩa này không đúng. Nếu vật hiện tiền thật là tánh thấy của ông thì mỗi mỗi vật đều có nơi chỗ, thì tánh thấy của ông nhất định cũng có nơi chỗ, có thể chỉ rõ ra. Cho nên Ngài bảo ngồi trong rừng kỳ-đà này mà quan sát tất cả mọi vật, những thứ nào chỉ cần có hình thì đều chỉ ra được. Cái nào là cái thấy, hãy phân tích kỹ càng trong vạn vật, chọn ra tánh thấy vốn sáng suốt nhiệm mầu, chỉ rõ ra ngã thể và các vật kia một cách phân minh không nhầm lẫn. Đoạn này Phật khiến A nan ngay nơi vật mà biện biệt được ngã thể. A nan vâng lời, đáp rằng: “ Không những hàng Thanh văn mà ngay đến những bậc Bồ Tát có trí huệ lớn cũng không thể nào trước các hiện tượng mà chỉ ra được cái thấy khi lìa tất cả vật mà có tự tánh riêng. Đức Phật nói: Đúng thế! Đúng thế! Đó là sự bằng lòng về câu trả lời đúng của A nan.
b- Ngay nơi vật phá được cái thấy sai.

Đức Phật lại bảo A nan: “ Như ông đã nói không có cái thấy khi lìa tất cả vật mà có tự tánh riêng, thì trong tất cả vật ông chỉ ra được chỉ là vật chứ không phải cái thấy.” nay Như lai lại hỏi ông. Ông cùng Ta ngồi trong rừng Kỳ-đà lại xem vườn rừng, cho đến mặt trời mặt trăng, các loại vật tượng sai khác, nhất định không có tánh thấy mà ông có thể chỉ ra được. Ông hãy phát minh ra các vật này, cái gì chẳng phải là tánh thấy? 
A nan thưa: “ Con xem khắp trong rừng này, không biết trong đó cái gì chẳng phải là tánh thấy.” 

Vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thấy thì làm sao thấy được cây? Còn nếu cây là cái thấy thì sao gọi là cây? Như thế cho đến nếu hư không chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy được hư không? Còn nếu hư không là cái thấy thì sao gọi là hư không? Con lại suy xét kỹ càng, phát minh trong muôn vật, không có cái nào chẳng phải là tánh thấy.

Phật nói: Đúng vậy! đúng vậy!

 Khi ấy những vị chưa chứng quả vô học trong đại chúng, nghe đức Phật nói lời này đều mờ mịt chẳng hiểu nghĩa ấy đầu đuôi như thế nào. Họ đều lo lắng, sợ mất những kiến giải xưa nay. Như Lai biết đại chúng lo sợ, nên trong lòng thương xót an ủi A nan và đại chúng: “ các thiện nam tử! Những lời đấng vô thượng pháp vương nói đều là lời chân thật, nói những lời như thật, không cuống dối không hư vọng. Chẳng phải như ngoại đạo mạt-già-lê cùng bốn thứ luận nghị “ Bất tử kiểu loạn”. Ông nên đắn đo suy nghĩ cho kỹ, chớ phụ lòng thương xót của Như lai.
Nghị rằng: Vì A nan nhận vật làm cái thấy cho nên đức Thế Tôn bảo ngay nơi vật hãy chỉ rõ ra. Nay không chỉ ra được, đủ biết vật không phải là cái thấy sáng suốt. Đức Thế Tôn vẫn yêu cầu A nan, phải ngay nơi vật chỉ ra cái nào chẳng phải là cái thấy. A nan vâng lời đáp rằng: “ Con lại suy nghĩ, phát minh kỹ trong vạn vật không có cái nào chẳng phải là cái thấy. Phật cũng chấp nhận là như vậy. 

Hỏi rằng: “ A nan nhận vật làm cái thấy, Thế Tôn bảo ngay nơi vật hãy chỉ rõ ra, nhưng A nan đã biết vật không phải là cái thấy. đức Thế tôn cũng bằng lòng với nhận định này. Rồi Ngài lại bảo A nan ngay nơi vật chỉ ra cái nào chẳng phải là tánh thấy. A nan cũng biết, ngay nơi tất cả vật, không cái nào chẳng phải là cái thấy. Phật cũng chấp nhận, vì sao? 
Đáp: Ý Phật chỉ thẳng nhất chân hoàn toàn không có tướng đúng sai. Nhưng A nan và đại chúng không ngộ được nên rơi vào vòng thị phi. Cho nên hoang mang không biết, và lo sợ đánh mất kiến giải xưa nay của mình. Đến đây thì đoạn tuyệt mạng căn vậy. Như Lai biết đại chúng hoảng sợ nên thương xót, an ủi mà tạm tha cho.Ngài dạy rằng, những lời nói của đấng pháp vương là lời chân thật, khác với bốn thứ luận nghị “ Kiều loạn bất tử” của ngoại đạo Mạt-già-lê. Nghĩa là họ đáp trả loạn xạ không có đạo lý nhất định. Thế Tôn không như vậy, pháp ta căn cứ vào chân thật nghĩa, không thẹn với lòng ngưỡng mộ của ông. Vì đức Thế Tôn tự chỉ ra bốn thứ luận nghị “ Bất tử kiểu loạn” của ngoại đạo Mạt-già-lê, điều đó đủ biết ở trước đã phá ngã chấp rồi vậy.
3- Đức Văn Thù hiển bày chơn thật.
Khi ấy Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử thương xót bốn chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Đại chúng đây chưa nhận ra chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa phải và chẳng phải của tánh thấy và sắc không. Bạch Thế Tôn như các hiện tượng sắc không ở trước mắt. Nếu là cái thấy lẽ ra phải chỉ ra được; nếu chẳng phải tánh thấy thì không thể nhìn thấy. Nay chẳng biết nghĩa này do đâu, nên sinh tâm lo sợ. Chẳng phải đời trước căn lành mỏng ít. Cúi mong Như Lai thương xót chỉ bày các vật tượng này cùng tánh thấy vốn là cái gì, mà trong đó không có cái phải và chẳng phải.
Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi và cả đại chúng: “ Mười phương Như Lai và các đại Bồ tát khi tự an trụ trong chánh định kia, cái thấy và cảnh bị thấy đều là tưởng tướng, đều như hoa đốm giữa hư không”. Cái thấy và cảnh duyên vốn là thể giác ngộ thanh tịnh giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu, cớ sao trong đó lại có nghĩa phải và chẳng phải?

Này Văn Thù Sư Lợi, nay Như Lai hỏi ông: Như ông là văn Thù, có đúng là Văn Thù hay chẳng phải là Văn Thù?

Đúng vậy, bạch đức Thế Tôn! Con chính là Văn Thù. Chẳng có Văn Thù thật. Tại sao? Nếu có một Văn Thù khác là Văn Thù thật thì sẽ có hai Văn Thù. Nhưng hiện nay chẳng phải con không phải văn Thù. Trong ấy thật không có hai tướng phải và chẳng phải.
Đức Phật bảo: “ Tánh thấy nhiệm mầu sáng suốt này cùng với hư không và tiền trần cũng lại như vậy.” vốn là chân tâm viên mãn thanh tịnh vô thượng giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu, vọng làm ra sắc không và thấy nghe. Ví như mặt trăng thứ hai, thì cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng. Này Văn Thù! Chỉ có một mặt trăng thật, trong ấy vốn không có cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng. Nầy Văn Thù, chỉ có một mặt trăng thật. Trong đó vốn không có cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng. Thế nên nay ông hãy xem cái thấy và trần cảnh cùng các thứ phát minh ra được đều là vọng tưởng, trong ấy không thể chỉ ra nghĩa phải và chẳng phải. Bởi do tánh thấy sáng suốt nhiệm mầu ấy, nên khiến ông vượt ra ngoài cái chỉ ra được và cái chẳng chỉ ra được vậy.
Nghị rằng: A nan và đại chúng không ngộ được nghĩa phải và chẳng phải của tánh thấy sáng suốt, cho nên Văn Thù đặc biệt khải thỉnh. Vì mê trí nên thành thức cho nên vọng thấy có thân căn thế giới và tất cả vạn vật, muôn thứ sai biệt, tất cả những thứ này đều do thức biến hiện ra. Nếu chuyển thức thành trí thì tất cả vạn vật ngay đó đều mất. Kinh nói: Vướng vào tướng là thức và không vướng vào tướng là trí, chỉ trong khoảng thức biến này thôi. Vì thể của nhất chân biến hết thì thành A-lai-da thức. Cho nên căn thân khí giới cũng khởi từ đó. Nếu bên trong thoát được thân tâm, bên ngoài rủ bỏ được thế giới, thì tàng thức này chính là chân tâm thường trụ trong nhất chân pháp giới của Như Lai tạng, thế thì làm sao có tướng phải và chẳng phải ư? Vì vọng thấy theo thức nên có phải và trái. Nếu quán chiếu bằng đại trí thì hoàn toàn không có tướng phải trái, kia đây. Lẽ này nếu không phải bậc đại trí thì không thể tường tận được. Cho nên đức Văn Thù khải thỉnh về vật và cái thấy, sao không chỉ ra cái phải và chẳng phải. Như Lai căn cứ vào đại định để trả lời: “ Mười phương Như Lai và đại Bồ Tát vốn trụ trong thiền định, lấy trí để quán thì cái thấy và cảnh duyên đều thuộc về tướng tưởng, như hoa đốm hư không, chẳng gì thật có. Vì cái thấy và cảnh trần này vốn là thể sáng suốt thanh tịnh mầu nhiệm của bồ đề, đâu có cái phải và chẳng phải. Ở đây đặc biệt chỉ bày chỉ có nhất chân, hoàn toàn không có pháp khác, có thể nói đó là lời giáo huấn cùng tột vậy. Cho nên Văn Thù tự nói rằng chỉ có một Văn Thù thật, đâu có hai tướng phải và chẳng phải. Phật dạy từ đó đủ biết cái thấy sáng suốt và các cảnh trần vốn là chân tâm viên mãn thanh tịnh của bồ đề vô thượng, nhưng do vọng thành sắc không và các việc thấy nghe, nó như mặt trăng thứ hai. Nếu hiểu rõ một mặt trăng là thật, vốn không có tướng phải và chẳng phải. Ở trước phá vọng kiến chính là mượn kiến tinh để phá. Cho nên nói cái thấy này tuy chẳng phải minh tâm diệu minh, nó như mặt trăng thứ hai chứ chẳng phải bóng trăng. Nay sắp phá kiến tinh thì nói chỉ một mặt trăng thật chứ không có mặt trăng thứ hai. Cách nói pháp của Như Lai là từ thô đến tế, dần dần dẫn về chân như, rõ ràng có thể thấy được. Nếu quán bằng vọng tưởng thì không thể thoát ra ngoài thị phi. Còn quán sát bằng tánh giác sáng suốt nên có thể khiến ông chỉ ra được và không chỉ ra được. Đến đây thì tánh nhất chân bèn hiển lộ.
Ở trên là phá ngã chấp để hiển nhất chân.

2- Phá tự chứng để hiển nhất chân, chia làm bốn.

a- Đương cơ trình chấp.

A nan bạch Phật: “ Bạch đức Thế Tôn! Nếu thật như đấng pháp vương đã nói, tánh giác duyên khắp mười phương cõi nước, tánh giác ấy thanh tịnh vắng lặng, thường trú không sinh không diệt. điều đó so với thuyết minh đế của phạm chí ta tỳ ca la, hoặc các thuyết của ngoại đạo Đầu hôi vv. Nói có một chân ngã trùm khắp cả mười phương thì có gì sai khác. Đức Thế Tôn đã từng ở núi Lăng Già vì Ngài Đại Huệ vv giảng rộng nghĩa này: Ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, còn Như Lai nói nhân duyên, chẳng phải cảnh giới của hàng ngoại đạo kia. Nay con quán sát kỹ, thấy tánh giác vốn tự nhiên, không sinh không diệt, xa lìa mọi hư vọng điên đảo này, dường như chẳng phải nhân duyên hoặc tự nhiên của ngoại đạo kia. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con làm sao để khỏi rơi vào tà kiến, đạt được tâm tánh chân thật giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu.
Nghị rằng: Vì muốn phá tự chứng phần nên A nan mượn tự nhiên để hỏi. Tự nhiên nghĩa là tự thể bản nhiên, không nhờ nhân duyên. Vì chơn như ở trong mê nên có tự tánh để chứng. Hàng ngoại đạo không biết, bèn chấp làm tự nhiên. Cho nên Ngài A nan tạm mượn nó để khải thỉnh vậy. Ý Ngài hỏi có hai nghĩa, một là nương vào lời khai thị về tánh giác duyên khắp mười phương ở trước của Như lai, cho nên nghi rằng giống với thuyết chân ngã biến khắp mười phương của ngoại đạo. Thứ hai nghe nói tánh giác tự nhiên không thuộc tiền trần, thì tánh mầu nhiệm tự nhiên này đâu khác gì với thuyết tự nhiên mà ngoại đạo đã quan niệm.
b- Thế Tôn phương tiện phá. Chia làm hai.

- Phá tự nhiên.
Đức Phật bảo A nan: “ Nay Như Lai dùng phương tiện chỉ dạy như vậy, chân thật dạy ông, mà ông còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiên. Này A nan! Nếu thật là tự nhiên, thì cần phải xét rõ có cái thể tự nhiên chăng. Ông hãy quán sát trong tánh thấy sáng suốt nhiệm mầu này, lấy gì làm tự thể? Tánh thấy này lấy sáng làm tự thể hay lấy tối làm tự thể; lấy không làm tự thể hay lấy ngăn bít làm tự thể? A nan, nếu lấy sáng làm tự thể, thì đáng lẽ khi tối đến chẳng thấy tối. Nếu lấy không làm tự thể, thì đáng lẽ chẳng thấy ngăn bít. Như thế cho đến lấy các tướng tối làm tự thể thì khi sáng, tánh thấy phải diệt mất, làm sao thấy được sáng?

A nan thưa: “ Tánh thấy nhiệm mầu này chắc chẳng phải tự nhiên. Nay con phát minh được là do nhân duyên sinh. Nhưng tâm vẫn còn chưa rõ, xin hỏi đức Như Lai nghĩa ấy như thế nào mới hợp với tánh nhân duyên?”
- Phá nhân duyên.

Phật bảo: “ Ông nói nhân duyên, Như Lai lại hỏi ông, nay ông nhân thấy, tánh thấy hiện tiền. Vậy cái thấy này nhân nơi sáng mà có thấy hay nhân nơi tối mà có thấy, nhân nơi hư không mà có thấy hay nhân nơi ngăn bít mà có thấy? A nan, nếu nhân nơi sáng mà có thấy, thì đáng lẽ chẳng thấy được tối. Nếu nhân nơi tối mà có thì đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Như thế cho đến nhân nơi hư không, nơi ngăn bít cũng giống như sáng và tối. Lại nữa A nan! Cái thấy này lại duyên nơi sáng mà có thấy hay duyên nơi tối mà có thấy. Duyên nơi hư không mà có thấy hay duyên nơi ngăn bít mà có thấy? A nan! Nếu duyên nơi hư không mà có thấy, lẽ ra không thấy chỗ bít lấp; nếu duyên nơi bít lấp mà có. Lẽ ra không thấy hư không. Như thế cho đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối cũng giống như hư không và bít lấp.

c- Chỉ ngay tánh thấy sáng suốt. 

Nên biết tánh thấy sáng suốt nhiệm mầu này chẳng phải nhân chẳng phải duyên, chẳng phải tự nhiên chẳng phải không tự nhiên. Chẳng phải không tự nhiên, không có cái chẳng phải và chẳng chẳng phải, không có cái phải và chẳng phải, lìa tất cả tướng tức tất cả pháp. Nay ông sao ở trong chỗ mất bản tâm, nhận các danh tướng hý luận thế gian mà vọng khởi phân biệt? nay lấy tay chụp bắt hư không chỉ thêm tự nhọc, hư không làm sao để ông bắt được.
c- Phủi sạch vọng chấp một lần nữa.

A nan bạch Phật rằng: “ Bạch đức Thế tôn! Nếu tánh giác nhiệm mầu này chẳng phải nhân chẳng phải duyên, tại sao Thế Tôn thường chỉ dạy các Tỳ kheo: Tánh thấy thường đủ bốn thứ nhân duyên, nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi sáng, nhân nơi tâm và nhân nơi mắt. Nghĩa ấy thế nào?
Phật bảo A nan: “ Như Lai nói các tướng nhân duyên trong thế gian, chẳng phải đệ nhất nghĩa.”

Nghị rằng: A nan chấp rằng tánh giác là tự nhiên. Đức Thế Tôn mượn cảnh để phá, hiển bày nó vốn vô thể, thì không thuộc tự nhiên. Nên A nan trở lại chấp là nhân duyên sinh. Đức Thế Tôn ngay nơi cảnh ấn phá không thuộc nhân duyên, bởi tánh nhiệm mầu này không do duyên sinh, không nhân cảnh có, cho nên chỉ thẳng tánh giác sáng suốt. Bèn nói tánh giác sáng suốt nhiệm mầu thanh tịnh đó không thuộc tất cả nhân duyên, tự nhiên. Vượt ngoài vòng thị phi, lìa tất cả tướng tức tất cả pháp gọi là đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, nay cớ sao ở trong chỗ bỏ mất bản tâm, nhận các danh tướng hý luận thế gian mà vọng khởi phân biệt? thí như dùng tay nắm bắt hư không chỉ thêm tự nhọc, hư không làm sao để ông bắt được? ở đây chỉ thẳng tánh giác nhất chân hoàn toàn không có uẩn khác. Ngài chỉ bày cho A nan như vậy, mà A nan vẫn chưa chịu tỏ ngộ, vẫn chấp thuyết nhân duyên bình thường quan niệm rồi khởi nghi ngờ, đó gọi là tập khí của ngôn ngữ, cho nên đức Thế Tôn bảo rằng đó chẳng phải đệ nhất nghĩa.
 Đoạn trên phá vọng chấp hiển bày nhất chân xong.
4- Phá kiến tinh để hiển bày thỉ giác. Chia làm ba.

a- Nêu lên để phá vọng chấp.
A nan, nay Như lai lại hỏi ông, người trong thế gian thường nói: “ Tôi thấy được. như thế nào gọi là thấy, sao gọi là không thấy?”

A nan thưa: “ Bạch đức Thế tôn! Người thế gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn mà thấy được mọi vật, nên gọi là thấy. nếu không có ba thứ ánh sáng này thì không thể thấy được. a nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. nếu thực thấy tối chỉ vì không có ánh sáng, sao gọi là không thấy? A nan, nếu khi tối không thấy sáng, mà gọi là không thấy được, vậy đang lúc sáng, không thấy có tối, lẽ ra đều gọi là không thấy. Nếu hai tướng sáng tối tự lấn chiếm nhau, thì tánh thấy của ông trong đó chẳng phải tạm không. Như thế đủ biết trong cả hai trường hợp đều gọi là thấy. Sao gọi là không thấy?

b- Chỉ ngay thỉ giác, chia làm hai.

- Trước lựa chọn duyên.
Thế nên A nan! Nay ông phải biết, khi thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng, khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối, khi thấy hư không thì cái thấy không phải là hư không, khi thấy ngăn bít thì cái thấy không phải là ngăn bít.

· Kế đến là chỉ ngay.

Bốn nghĩa đã thành tựu, ông lại nên biết, khi ông thấy được tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái bị thấy. Tánh thấy còn vượt xa cả cái thấy, và cái thấy còn không thể bắt gặp được tánh thấy. Tại sao ông còn nói nhân duyên tự nhiên và tướng hòa hợp?

b- Kết trách khuyến tu.

Các ông là hàng Thanh Văn, kiến thức hẹp hòi thiếu hiểu biết, không thông đạt được vật tướng thanh tịnh. Nay Như lai bảo ông phải biết chiêm nghiệm, không nên giãi đãi trên đường giác ngộ nhiệm mầu.
Nghị rằng: Đoạn này phá tánh thấy để hiển bày thỉ giác. Xưa nay biện về cái thấy, giờ tạm mượn tánh thấy để trước phá cái thấy phân biệt duyên trần. Kế đến phá kiến phần để hiển tánh thấy. Vì hai phần kiến và tướng vốn đồng một thể, vốn nương nhờ thức tinh mà hiện ra, cho nên vật và cái thấy lẫn lộn khó phân, hoặc nhận cái thấy là vật, hoặc chấp vật làm cái thấy, rồi khởi lên vô số vọng kiến của ngoại đạo. Đức Thế Tôn liền ngay nơi vật vạch rõ nó chẳng phải đúng sai. Nay nhờ lời chỉ dạy mà dần phá được cái thấy, đồng thời làm hiển lộ chân tinh duy nhất, không hề có vật khác, vượt ngoài đúng sai. Từ đây A nan đã thấu rõ tất cả các thuyết nhân duyên và tự nhiên rồi. Cũng chính là lúc kiến phần bặt dứt và quay về thức tinh vậy. Nhưng tánh thấy này vẫn còn thuộc mê vọng, chính là vô minh, gọi là thức uẩn, nên ví như mặt trăng thứ hai. Nếu ở đây không phá nạn để khế hợp với chân tâm bản giác, thì tiết này phá tánh thấy để hiển bày trí của thỉ giác. Vả lại khi sắp phá thức tinh đức Thế Tôn còn lấy cái thấy và cái không thấy để thẩm định. Ở trước là đối duyên để biện biệt, phần này là lìa duyên mà biện. Ý muốn hiển bày tánh thấy này vốn không nhân nơi cảnh mà có, không nhờ duyên mà sanh. Chỉ có thuần nhất tinh chân thiết cận với chân tâm. Cho nên thức này một khi phá vỡ thì năm uẩn đốn không, tức là trí của thỉ giác. Đức Phật gạn hỏi A nan và đại chúng, tất cả đều nói là do con thấy được, nhưng thế nào gọi là thấy, thế nào gọi là không thấy? A nan đáp: “ Nhân nơi sáng tối mà có thấy”. Đức Phật bèn bác bỏ nhận định này, Ngài dạy, nếu cái thấy nhân nơi sáng tối mà có, hơn nữa nếu cái sáng biến mất thì thấy bóng tối xuất hiện, bóng tối xua tan thì thấy ánh sáng. Cái sáng tối này tự có đến đi, còn tánh thấy của ông chẳng tạm ngừng ngớt. Cho nên cái sáng tối thông bít kia vốn là tiền trần. còn tánh thấy này không nhân nơi cảnh mà có, không nhờ duyên sinh, chỉ có một tánh thấy sáng suốt duy nhất mà thôi. Ở đây đã lìa tiền trần chỉ còn tánh thấy hiển lộ, vẫn còn thuộc vô minh, cho nên phá rằng: Ông lại nên biết khi thấy được tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái bị thấy, tánh thấy vẫn vượt xa cả cái thấy mà cái thấy còn không thể bì kịp tánh thấy, cớ sao ông lại nói nhân duyên tự nhiên và các tướng hòa hợp ư? Đây chính là phá kiến tinh vậy. Khi thấy tánh thấy thì cái thấy chẳng phải là tánh thấy, nghĩa là chân kiến, khi cái thấy đối với tánh thấy mà chân kiến chẳng phải là kiến tinh. Vì kiến tinh tuy gần giáp với chân như mà vẫn còn phải lìa huống chi vọng kiến của ông mà có thể sánh với chân kiến này ư! Cho nên nói tánh thấy còn vượt xa cả cái thấy, còn cái thấy vẫn không bì kịp tánh thấy, cho nên biết rằng câu này quả đúng là tánh thấy sáng suốt. Ở đây muốn nói tánh thấy chân thật lìa khỏi hư vọng chính là chân tâm thật tướng thanh tịnh. Chỉ vì kiến giải các ông hẹp hòi cạn cợt nên không thể thông đạt đấy thôi. Đây chính là chân trí của thỉ giác, vì thỉ giác có công nên bổn giác mới hiển lộ, cho nên đó chính là môn thiền định. Nay Như lai bảo ông phải khéo chiêm nghiệm tư duy, không được giãi đãi mà không chịu tiến tu. Từ lúc bắt đầu thỉnh vấn về con đường tu thiền định đến nay, tổng phá năm uẩn thân tâm để hiển bày nhơn không. Cho nên kết lại chỉ bày về tên pháp quán, vì đây chính là thuộc về ngã chấp, gọi là luống không. Vì pháp chấp vẫn còn, cho nên dưới đây nêu ra cách phá hai thế giới để phá ngã chấp.
Ở trên là phá năm uẩn bát thức để hiển bày nhơn không xong.

2- Phá hai loại thế giới vốn không để làm rõ pháp không, chia làm hai.

a- Đương cơ thỉnh khai thị.

A nan bạch Phật: “ Bạch đức Thế Tôn! Như Phật Thế Tôn vì chúng con giảng nói về nhân duyên, tự nhiên và các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, trong tâm chúng con vẫn còn chưa rõ, mà nay lại nghe thấy được cái thấy chẳng phải là tánh thấy, con càng thêm mê muội. Cúi mong Thế Tôn mở rộng lòng từ, ban cho con mắt đại trí huệ, chỉ dạy cho chúng con cách giác ngộ tâm tánh sáng suốt và thanh tịnh. Nói xong, A nan buồn khóc rồi đảnh lễ, vâng nhận thánh chỉ.
Nghị rằng: Nay lúc mới phá pháp chấp, A nan còn đem việc thấy nghe nhân duyên tự nhiên ở trước, nhưng vẫn không hiểu nghĩa hòa hợp và không hòa hợp cho nên nói tâm còn chưa thông. Ở trước nói năm uẩn không thuộc nhân duyên tự nhiên. Chỉ phá giả danh chứ thật pháp vẫn còn. Vì chưa đạt được bổn không nên tâm còn chưa ngộ. Nay lại nghe thấy được cái thấy năm uẩn cũng chẳng phải tánh thấy, nên càng mê muội hơn, chính là ngã chấp của hàng nhị thừa tuy không, mà pháp chấp vẫn chưa mất, nên vẫn còn vọng thấy có thân tâm thế giới, nên tâm giác chưa thanh tịnh. Vì thế A nan thỉnh Phật khai thị thêm lần nữa.
Tiết sau là hiển năm uẩn không thật để làm sáng tỏ thế giới vốn không.
c- Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu, phân làm hai.

Nhận lời thỉnh và khuyến răn.

Khi ấy Thế Tôn thương xót A nan cùng đại chúng, muốn chỉ dạy pháp đại tổng trì, con đường tu tam ma đề vi diệu. bèn bảo A nan rằng: “ Ông tuy nhớ giỏi, chỉ có ích cho việc học rộng, nhưng đối với sự quán chiếu vi diệu của pháp xa-ma-tha, tâm ông còn chưa rõ. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ vì ông chỉ bày rõ ràng. Cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong đời sau chứng được quả vị bồ đề.

Chính khai thị về nhị vọng, phân làm hai.
Khai thị chung.

A nan! Tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian là do hai thứ vọng kiến điên đảo phân biệt, ngay đó phát sinh do đó mà nghiệp luân chuyển. Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt nghiệp vọng kiến của chúng sanh, hai là đồng phận vọng kiến của chúng sanh.
Khai thị riêng.

· Biệt nghiệp vọng kiến.

Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? Này A nan! Như người thế gian bị bệnh nhặm mắt, ban đêm nhìn đèn sáng, chỉ thấy quanh đèn có năm màu bao phủ. Ý ông nghĩ sao? Đèn sáng ban đêm này hiện ra quần sáng, đó là màu sắc của đèn hay màu sắc của cái thấy? A nan! Nếu màu sắc này là của ngọn đèn, thì người không bị nhặm mắt sao chẳng cùng thấy, mà quầng sáng ấy chỉ riêng người nhặm mắt mới thấy? Nếu đó là màu sắc của cái thấy, thì cái thấy đã thành màu sắc, còn người nhặm mắt kia thấy quầng sáng thì gọi là gì? Lại nữa A nan! Nếu quầng sáng này lìa đèn mà có, thì khi  nhìn những vật xung quanh như bình phong, ghế, màn, cũng thấy quầng sáng hiện ra. Nếu lìa cái thấy mà có quầng sáng thì lẽ ra chẳng phải mắt thấy. Tại sao người nhặm mắt mới thấy quầng sáng? Thế nên phải biết, màu sắc thực ra là do đèn và cái thấy do bệnh nhặm mắt nên nhìn ra quầng sáng, quầng sáng và cái thấy đều do mắt bị nhặm, chứ cái nhận biết mắt bị nhặm kia thì không bệnh. Rốt cuộc chẳng nên nói quầng sáng kia là đèn hay là cái thấy, hoặc trong đó chẳng phải đèn cũng chẳng phải cái thấy. Ví như mặt trăng thứ hai, chẳng phải thể của mặt trăng, cũng chẳng phải bóng của mặt trăng. Vì sao? Mặt trăng thứ hai là đ khi dụi mắt mà thấy có. Những người có trí không nên nói rằng căn nguyên của cái dụi mắt ấy là có hình tướng là rời cái thấy hay chẳng rời cái thấy. cũng giống như quầng sáng tạo thành do nhặm mắt. nay ông muốn gọi cái gì là đèn, cái gì là cái thấy, huống gì phân biệt không phải đèn, không phải cái thấy?
· Đồng phần vọng kiến

Thế nào gọi là đồng phần vọng kiến? Này A nan! Cõi Diêm-phù-đề này trừ biển ra, trong đó đất bằng gồm 3000 châu. Châu lớn ở giữa, bao quát từ Đông sang Tây có đến 2300 nước lớn, ngoài ra các châu nhỏ nằm trong các biển, trong đó có châu gồm hai trăm ba trăm nước, hoặc mười hai mươi, ba bốn mươi cho đến năm mươi nước. A nan, lại nếu trong đó, một châu nhỏ chỉ có hai nước, mà riêng người trong một nước cùng chiêu cảm ác duyên, thì tất cả chúng sanh trong nước đó đều nhìn thấy hết mọi cảnh không tốt, hoặc thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng như vựng, thích, bội, quyết, tuệ, bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghê. Chỉ có nước này thấy, còn chúng sanh nước khác vốn chẳng thấy cũng chẳng nghe.
3- Tấn thối cùng thuyết minh. Phân làm ba.

a- Tới riêng, dụ chung.

A nan! Nay Như lai vì ông lấy hai việc đó, kết hợp lui tới để chỉ rõ. A nan! Như biệt nghiệp vọng kiến của chúng sanh kia, thấy nơi đèn có quầng sáng hiện ra, tuy giống như là cảnh, nhưng cái thấy đó rốt ráo là do mắt nhặm mà thành. Giống như ông hôm nay dùng mắt xem thấy núi sông, cõi nước và các chúng sanh, đều do cái thấy bị bịnh từ vô thủy mà thành. Giống như ông hôm nay dùng mắt xem thấy núi sông, cõi nước và các chúng sinh, đều do cái thấy bị bệnh từ vô thủy mà thành. Mắt nhặm thì cái thấy lao nhọc, không phải do màu sắc tạo ra. Song  người biết được mắt nhặm thì cái thấy của họ không bị lầm lỗi. Cái thấy và cảnh bị thấy, như thể có cảnh trước mắt, nguyên là tâm giác ngộ sáng suốt, do phân năng kiến sở kiến mà thành bệnh. Nhận rõ cái thấy sinh khởi từ bệnh nhặm. Chứ bản giác minh tâm rõ biết các duyên thì không bệnh. Vì có năng giác và sở giác mới thành bệnh. Nếu bổn giác không ở trong bệnh, đây mới thật là nhận ra tánh thấy. Sao còn gọi nó là thấy, nghe, hay, biết. Thế nên nay ông thấy Ta và ông, cùng mười loài chúng sanh trong thế gian đều do mắt nhặm, chứ không phải cái thấy mắt nhặm bị bệnh. Tánh thấy chân thật đó không bị nhặm, nên chẳng gọi là thấy.
b.Thối chung dụ riêng.

A nan, nếu so sánh đồng phần vọng kiến của chúng sanh với biệt nghiệp vọng kiến của một người.

c- Tới lui đồng thuyết minh.

Một người nhặm mắt cũng giống như người trong cả nước kia. Người thấy quầng sáng là do mắt nhặm mà có. Còn trong nước kia hiện ra những tướng không lành là do cọng nghiệp mà cùng thấy trong đó các điềm ác hiện ra. Cả hai đều do vọng kiến từ vô thủy phát sanh, giống như ba ngàn châu trong cõi Diêm phù đề, gồm bốn biển lớn và thế giới Ta bà, cho đến các nước và các chúng sanh hữu lậu trong mười phương, đều là tâm giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu. kiến văn giác tri là bệnh duyên hư vọng, khiến hư dối hòa hợp sanh ra, hư dối hòa hợp mất đi.

Đoạn trên đã trình bày làm sáng tỏ pháp không.

3- Hiển bản giác lìa duyên để nói về chân như xuất triền.

Nếu có thể xa lìa các duyên hòa hợp và không hòa hợp thì diệt trừ được các nhân sanh tử, đó chính là tánh giác ngộ tròn đầy không sinh không diệt, chính là chân tâm bản giác thường trú. 

Nghị rằng: Đoạn này dẫn năm uẩn ra để phá thế giới, tức phá pháp chấp vậy. Lúc phá pháp chấp sẽ diễn nói về con đường tu hành trong môn thiền định của đại đà la ni. Đà-la-ni Trung Hoa dịch là tổng trì. Bởi lẽ đoạn trước khuyên chung rằng không được giãi đãi đối với con đường tu hành giác ngộ, nghĩa là chỉ khai thị về nhơn không chứ chưa làm sáng tỏ pháp không, nó vẫn còn thuộc thiên không, vì pháp chấp chưa mất. Nay sẽ khai thị về thể viên dung không quán. Vì muốn trình bày ý một tức là ba, ba chính là một. Cho nên nói các pháp thiền định, nay pháp chấp vừa phá thì thể không Như Lai tạng cũng hiển bày tức khắc, hơn nữa Không Tạng này chính là thể không viên dung, bao trùm vạn hữu, quy hội về nhất tâm, cho nên nói Tam muội tổng trì. Đấy chính là con đường tu hành bồ đề giác ngộ. Ý muốn hiển Chơn không chính là Không tức Giả chứ không phải Không trơn. Cho nên Phật trách A nan chỉ là kẻ học rộng nhớ nhiều, còn đối với pháp tu thiền định sâu mầu và sự quán chiếu tâm vẫn chưa khai mở. Chính là chỉ cho sự không ngộ kia vốn không phải nhân duyên tự nhiên. Chưa đạt được ý chỉ Không tức Giả, cho nên nay đặc biệt trình bày lại, nhưng pháp chấp vốn là hai thứ thật pháp thân tâm năm uẩn bên trong và núi sông, đại địa, hư không, thế giới bên ngoài mà thôi. Ngoài thân tâm ông cho đến hư không, sơn hà đại địa đều là vật hiện ra trong tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu. Thí như bỏ trăm ngàn biển cả mà lại nhận một hòn bọt cho là biển lớn đó là điên đảo vậy. Nay vì sắp phá hai thứ vọng cho nên trước tiên bảo với A nan rằng tất cả chúng sanh chịu luân hồi trong thế gian đều do hai thứ điên đảo phân biệt vọng kiến. Hơn nữa hai thứ điên đảo này từ ngay trong nhất chân pháp giới phát sanh, vọng hoặc này đã sanh nhất định sẽ phát sanh vọng nghiệp, đó gọi là có động tức có khổ, cho nên bị nghiệp lưu chuyển. Thế nào là nhị kiến? Một là biệt nghiệp vọng kiến, hai là đồng phần vọng kiến. Biệt nghiệp chính là chánh báo của chúng sanh, là thân tâm năm uẩn của mỗi chúng sanh, là do nghiệp riêng của mỗi người tạo nên. Đồng phận là thế giới y báo của chúng sanh, là do nghiệp chung của nhiều người chiêu cảm, vì hai thứ vọng này xưa nay không có, bởi do một niệm trong tâm diệu minh chân tịnh vọng động mà thành vô minh, liền biến chân tâm thành a-lai-da thức. Cho nên có hai phần Tướng Kiến. Kiến là vọng tâm, Tướng là vọng cảnh, tâm cảnh đối đãi khởi hoặc tạo nghiệp, sanh tử luân hồi quả thật là do lỗi của hai thứ vọng. Đó gọi là cái thấy và cảnh sở duyên hoàn toàn như hoa đốm hư không, chỉ là cảnh tưởng tượng vốn không thật có. Cho nên chơn tâm giống như mắt lành, vọng tâm ví như mắt nhặm, thân tâm ngũ uẩn như quầng tròn của bóng đèn, tứ đại, sơn hà đại địa như hoa đốm lăng xăng trong hư không. Nếu biết rõ mắt nhặm thì hai thứ vọng kia vốn không tồn tại. Cho nên ở đây mượn mắt nhặm để phá. Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? Biệt nghiệp là chánh báo của chúng sanh, mỗi mỗi đều có thân tâm năm uẩn. Muốn làm rõ năm uẩn vốn không hoàn toàn nương vào vọng kiến mà có, cho nên thí như mắt bị nhặm, ban đêm thấy được quầng sáng với nhiều vòng tròn ngũ sắc bao quanh đèn, còn mắt lành, đèn sáng thì dụ chung cho chơn tâm, mắt nhặm dụ cho vọng kiến, bóng dụ cho năm uẩn. Cho nên ngay nơi đèn mà lìa đèn để biện biệt. Vốn không thật có thì lấy gì để luận phải trái ư? Sắc thật là do tại đèn, điều đó dụ vọng không lìa chơn. Và cái thấy do bệnh nhặm nên nhìn ra quầng sáng, lẽ này dụ cho nhân mê mà có vọng. Quầng sáng và cái thấy đều do mắt bị nhặm, dụ cho tâm cảnh đều mê, vì nhận biết được mê nên không còn mê nữa, cho nên cái nhận biết cái bị nhặm kia chẳng phải bịnh. Lại ví như mặt trăng thứ hai, điều đó đủ biết hoàn toàn không có tướng phải hay chẳng phải, nếu biết mặt trăng thứ hai do dụi mắt mà có, thì quầng sáng và cái thấy chính là lỗi của mắt nhặm. Tại sao khởi lên vọng chấp thị phi đối với đèn ư? Khi liễu ngộ lý này thì sẽ biết được năm uẩn vốn không, lập tức mối nghi về nhân duyên, tự nhiên cũng tan biến. Tại sao gọi là đồng phần vọng kiến? chính là cảnh giới y báo mà chúng sanh trong mười phương đồng chiêu cảm. Muốn làm sáng tỏ ý thế giới vốn không thật có, chỉ do vọng kiến phát sanh, cho nên mọi điều tốt xấu trong nhiều quốc độ lớn nhỏ nơi cõi Diêm phù đề không thể nói hết một lượt được. Chỉ có người trong một nước cảm lấy ác duyên thì người nước đó cùng thấy điềm không tốt vậy. Còn như chúng sanh nước khác không có điều xấu ác thì chúng chẳng thấy chẳng nghe. Điều đó đủ biết chúng sanh trong cõi uế độ chính là do nghiệp ác chiêu cảm, mà những người trong cõi tịnh độ vốn không nghe thấy. Đó gọi là lúc đại hỏa thiêu đốt cõi này của Ta được yên ổn. Vì ở đấy vốn không thấy có điều xấu ác. Nay ta cùng làm sáng tỏ về hai việc tấn thối này, nghĩa là dùng biệt nghiệp để trình bày về đồng phận. Quay về đồng phận để trình bày biệt nghiệp, vì năm uẩn vốn không nên dễ ngộ, thế giới không có nên khó hiểu. Cho nên mượn hai việc tấn thối hợp lại để thuyết minh vậy. Tức là thân tâm năm uẩn biệt nghiệp vọng kiến của chúng sanh kia giống như quầng sáng hiện ra trong ánh đèn, mặc dù bóng tợ như có, nhưng rốt cuộc là do mắt nhặm mà ra, chẳng phải nó có sẳn từ nơi đèn. Nếu biết đó là do mắt nhặm thì không có cái thấy về bịnh. Cũng giống như ông dùng mắt xem thấy núi sông, cõi nước và các chúng sanh đều do cái thấy bị bịnh từ vô thủy mà thành. Cái thấy và cảnh bị thấy như thể có cảnh trước mắt nhưng thật chẳng thật có. Vốn do vô minh trong tâm giác ngộ sáng suốt nên vọng thấy có mắt nhặm của cảnh sở duyên thôi. Vì thế nên nếu biết hoặc thấy thảy đều là bịnh nhặm chứ bản giác minh tâm rõ biết các duyên thì không bệnh, nhưng có năng giác và sở giác mới thành bệnh, đó là chơn giác vậy. Đã là chơn giác há có thể rơi vào trong vọng giác sao? Nên nói bổn giác không ở trong bệnh, đây mới thật là nhận ra tánh thấy. Vì A nan trước đã từng nói: Nay nghe Phật nói về kiến tánh lại càng thêm mờ mịt nên Phật mới nói có năng giác sở giác mới thành bịnh, chứ bổn giác không ở trong bệnh để gỡ mối nghi về việc nhận ra tánh thấy. Lấy đó để chứng thành, vậy chữ kiến ở trước chính là chân giác. Chữ kiến sau là mắt bị bịnh, mắt bịnh là vọng kiến. Chính là chỉ cho mờ mịt đối với thức tinh. Phần này Như Lai tự giải thích, lời văn cũng rõ ràng, không cần giải thích thêm. Bởi thức tinh chính là sự tinh tế của sự nhận thức. Quán sát bằng chân trí mà vẫn còn lầm lẫn huống chi thấy nghe hay biết mà có thể bì kịp ư? Ý nói tánh thấy vẫn lìa cái thấy, vì cái thấy kia không thể bì kịp. Nên biết phật sanh ra trong thế giới nhất chân mà vẫn không thật, huống chi nay ông thấy có Phật có chúng sanh, tất cả những thứ đó đều là lỗi lầm của vọng kiến chẳng phải lỗi của tánh thấy. Tánh thấy chân thật đó không có lỗi, vì xa lìa các vọng hoặc nên không gọi là thấy. Trên đây là nêu biệt nghiệp để sánh với đồng phần, kết hợp lại để quán sát thì thế giới vốn không điều đó có thể biết, và rồi lui lại đồng phần để sánh với biệt nghiệp, nghĩa là lấy đồng phần vọng kiến của chúng sanh này để so sánh với biệt nghiệp vọng kiến của một người kia. Vì quầng sáng mà một người bị bịnh mắt nhìn thấy đó chính là do vọng nhận mà thấy. Còn trong nước kia hiện ra những tướng không lành là do cộng nghiệp mà cùng thấy trong đó các điềm ác hiện ra. Cả hai đều do vọng kiến từ vô thủy phát sanh. Đem một nước này sánh với Diêm phù đề và thế giới ta bà cho đến các nước và các chúng sanh hữu lậu trong mười phương đều là thấy nghe hay biết trong tâm giác ngộ sáng suốt vô lậu nhiệm mầu. Nghĩa là do vô minh mà mê mờ đối với tâm vô lậu nhiệm mầu này nên vọng thành bệnh duyên hư vọng từ kiến văn giác tri, đồng thời căn cảnh hòa hợp mà thành sống suông chết uổng. Từ đó cho thấy thân tâm năm uẩn và hư không, sơn hà đại địa bên ngoài ngay đó tiêu mất hoàn toàn không còn nơi nương gá. Cho nên biết rằng phá hai thứ thế giới là để hiển bày pháp không. Hai thứ chấp đã phá, vậy thỉ giác có công thì bổn giác mới hiển hiện. Đúc kết lại bổn giác lìa duyên để trình bày về nghĩa chơn như xuất triền. Cho nên nói nếu có thể xa lìa được các duyên hòa hợp và không hòa hợp thì có thể diệt được các nhân sanh tử. Đó chính là tánh giác ngộ sáng suốt tròn đầy không sinh không diệt, là chân tâm thanh tịnh bản giác thường trú. Từ lúc nêu tâm để biện về cái thấy tới giờ, khai thị nhiều cách nhằm phá vọng hiển chơn. Tới đây hai chấp đã phá mới hiển bày được chơn tâm bản giác. Nhưng ở đây vẫn còn phá thức hòa hợp để hiển bổn giác, chưa đến tột nguồn nhất tâm. Đoạn sau lại phá cái chấp hòa hợp của thủy và bổn mới hội quy về tạng tánh.
Trên đây là hiển bày bổn giác lìa duyên để trình bày về chân như xuất triền xong.

5- Lau sạch dấu vết thấu nhập huyền như để hiển bày chân như tuyệt đối đãi. Chia làm hai.
a- Thế Tôn đặc biệt khai thị.

A nan, trước đây tuy ông đã ngộ được bản giác sáng suốt nhiệm mầu, tánh giác ấy chẳng phải nhân duyên chẳng phải tự nhiên. Nhưng ông vẫn chưa rõ được cội nguồn của tánh giác ấy vốn chẳng hòa hợp và cũng chẳng phải không hòa hợp mà sanh ra.
b- Gạt bỏ vọng chấp thêm lần nữa. Chia làm hai.

Phá hòa hợp.

A nan! Như Lai lại lấy tiền trần để hỏi ông. Nay ông còn lấy tất cả vọng tưởng hòa hợp với tánh nhân duyên trong thế gian mà tự nghi lầm rằng chứng được tâm bồ đề là do hòa hợp mà phát khởi. Vậy nay tánh thấy thanh tịnh nhiệm mầu của ông là cùng với sáng hòa hợp hay cùng với tối hòa hợp? Là cùng với thông hòa hợp hay cùng với bít hòa hợp. Nếu hòa hợp với sáng thì khi ông đang thấy sáng, cái sáng hiện trước mặt, vậy chỗ nào xen lẫn với cái thấy. Nếu có thể phân biệt được tướng của cái thấy thì hình tượng của cái xen tạp là thế nào. Nếu chẳng phải là cái thấy thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu chính là cái thấy thì làm sao thấy được cái thấy? Nếu cái thấy cùng khắp thì chỗ nào hòa với cái sáng? Nếu sáng cùng khắp thì không thể hòa với cái thấy. còn nếu cái thấy đã khác với cái sáng thì khi xen tạp ắt phải mất tên gọi của tánh sáng kia. Cái thấy xen lẫn vào làm mất tính chất của cái sáng mà nói hòa hợp  với cái sáng là không có nghĩa. Đối với cái tối, thông, bít, lấp kia cũng lại như vậy. Lại nữa A nan! Tánh thấy thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu hiện nay của ông lại hợp với sáng hay hợp với tối? Hợp với thông hay hợp với bít? Nếu hợp với sáng thì khi tối đến, tướng sáng bèn biệt mất, cái thấy này không hợp với tối thì làm sao thấy được tối. Nếu khi thấy tối mà không hợp với tối, lại hợp với sáng thì lẽ ra cũng không thấy được sáng, thì làm sao gọi là hợp với sáng? Rõ ràng chẳng phải là tối. Đối với cái tối, thông, bít kia cũng giống như vậy.
Phá bất hòa hợp.

A nan bạch Phật: “ Bạch đức Thế Tôn! Nay con suy nghĩ, cái tâm vốn giác ngộ nhiệm mầu này cùng các duyên trần và các tâm niệm suy nghĩ không hòa hợp chăng?
Phật bảo: “ Nay ông nói tánh giác chẳng phải hòa hợp. Như Lai lại hỏi ông, nếu tánh thấy này chẳng hòa hợp, là chẳng hòa với cái sáng hay chẳng hòa với cái tối, chẳng hòa cùng cái thông hay chẳng hòa với cái bít? Nếu chẳng hòa cùng cái sáng thì giữa cái thấy và cái sáng ắt phải có ranh giới. Ông hãy xem kỹ, nơi nào là cái sáng, nơi nào là cái thấy. Đâu là ranh giới của cái thấy và cái sáng? A nan! Nếu bên cái sáng ắt không có cái thấy, thì hai cái chẳng tiếp xúc được với nhau. Cái thấy tự chẳng biết tướng sáng ở đâu thì làm sao thành lập được ranh giới. Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như vậy. Lại nữa, tánh thấy nhiệm mầu không hòa hợp là chẳng hợp với cái sáng, hay chẳng hợp với cái tối, chẳng hợp với cái thông hay chẳng hợp với cái bít. Nếu chẳng hợp với cái sáng thì cái thấy và cái sáng có tánh trái nghịch nhau. Ví như lỗ tai và cái sáng, hoàn toàn không tiếp xúc được với nhau. Cái thấy còn chẳng biết tướng sáng ở đâu, thì làm sao phân biệt được nghĩa hợp hay chẳng hợp. Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như vậy.
Nghị rằng: Đoạn trước Phật đã khai thị, thỉ giác có công thì bổn giác mới hiển bày. Đoạn này lại cho rằng tâm bồ đề sanh thì tâm sanh diệt diệt, vậy nó vẫn còn thuộc về sanh diệt, vì còn đối đãi vậy. Ngài A nan trước đây chưa hiểu rõ nghĩa hòa hợp, luôn lấy thỉ giác hợp với bổn giác gọi là cứu cánh giác. Rồi cho rằng chơn tâm bản giác cũng do hòa hợp mà có, nên đến đây Phật lại gạt bỏ vọng chấp thêm lần nữa. Để hiển chân tâm tuyệt đối đãi, quán trí cũng bặt dứt, rồi sau đó mới diệu khế nhất tâm. Cho nên khoa này gọi là “ Phất tích nhập huyền”. Từ đó có thể biết nghĩa hòa hợp trong đây chính là ngay nơi chân tâm để chọn thỉ giác. Cho nên khác với phần trước là phá thức hòa hợp để chọn vọng chấp. Điều đó là do Ngài A nan trước nói vì tâm vẫn chưa tỏ nên Phật không đợi thỉnh vấn mà bảo rằng: “ Tuy ông đã ngộ tánh sang suốt nhiệm mầu của bản giác nhưng nó không phải nhân duyên cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Mà vẫn còn chưa tỏ tánh giác này vốn chẳng phải do hòa hợp sanh cũng chẳng phải không hòa hợp. Chẳng phải hòa hợp sanh nghĩa là diệu tánh bản nhiên không nhờ tu mà có, cũng không do hòa hợp mà thành. Và chẳng phải không hòa hợp có nghĩa là thể của nó tuyệt vọng duyên. Không hòa hợp cùng các duyên cũng không hề rời các duyên. Nhưng thể của giác thanh tịnh khó nắm bắt được tâm, nên mượn tiền trần vọng tưởng để phát minh. Đó gọi là: Nay ta lại lấy tiền trần để hỏi ông. Nay ông còn lấy tất cả vọng tưởng hòa hợp với tánh nhân duyên trong thế gian. Chỉ thể của bát thức là hòa hợp thức. mà tự nghi lầm rằng chứng được tâm bồ đề là do hòa hợp mà phát khởi. Nghĩa là ông vẫn còn lấy vọng tưởng đời trước rồi vọng cho rằng giác tâm bồ đề cũng từ hòa hợp mà khởi. Vậy nay ông lấy tánh nhiệm mầu sáng suốt này mà suy ra thì đối với các tướng thông bít sáng tối của tiền trần, nó hòa hợp với cái nào. Nếu nói hòa nghĩa là phải như sữa hòa với nước. Hợp nghĩa là bao trùm lại. Hòa nghĩa là lẫn lộn không thể phân được. Vả lại, như khi ông thấy sáng thì chỗ nào xen lẫn với cái thấy. Nếu lìa được tức là phá, còn cái sáng chẳng phải là tánh thấy, thì lẽ ra không thấy sáng. Ở đây không thể lìa được. Còn như sáng tức là tánh thấy thì sáng đã thành tánh thấy thì lẽ ra không cần thấy nữa. Đây là không thể nói chính nó, cho nên nói làm sao thấy được tánh thấy. Dưới đây là phá một cách khác. Nếu như tánh thấy là một thì tánh thấy đã viên mãn, vậy chỗ nào hòa với cái sáng.  Nếu cái sáng kia là một thì sáng sẽ biến khắp nơi, lẽ ra không hòa hợp với tánh thấy, ý nói hai vật pha lẫn nhau mới gọi là hòa hợp thôi. Vậy ở đây không thể gọi là một được. Nếu tánh thấy khác với cái sáng mà nói hòa hợp thì lẫn lộn không thể phân. Nếu tánh thấy hoặc cái sáng cả hai đều mất, thì làm sao nói là thấy sáng ư? Đây là không thể khác, thì khi xen tạp, ắt phải mất tên gọi tánh sáng mà lại nói hòa với sáng, vậy là không đúng nghĩa. Sáng đã không hòa thì tối và thông bít kia theo đây có thể biết. Lại nữa A nan, tánh thấy thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu hiện nay của ông lại hợp với sáng tối thông hay bít? Nếu hòa hợp với sáng thì khi sáng tắt lẽ ra không thấy tối, vì tánh thấy diệt theo cái sáng. Nếu hòa hợp với tối thì khi tối mất, tự đương không thấy sáng vì cái thấy kia mất theo bóng tối. Hiểu rõ sáng như thế thì tối thông bít chuẩn theo đây có thể biết. A nan mong khai thị nghĩa chẳng phải hòa hợp. Cho nên chấp lại rằng: Nay con suy nghĩ, cái tâm vốn giác ngộ nhiệm mầu này cùng các duyên trần và các tâm niệm nghĩ suy không hòa hợp chăng? Đức Thế Tôn phá rằng: Nếu không hòa hợp với sáng thì cái thấy và sáng, mỗi cái đều ranh giới. Nếu chẳng hòa hợp với sáng thì cái thấy và sáng sẽ chống trái nhau, không tiếp cận được với nhau. Làm sao biết được nó hòa hợp hay không hòa hợp ư. Từ đó suy ra đủ biết tánh sáng suốt nhiệm mầu cùng với các duyên trần, nếu nói hòa hợp và không hòa hợp đều không thành. Tánh thấy sáng suốt còn vượt ra khỏi thị phi, huống chi chân tâm diệu giác há có thể chấp là hòa hợp với thị phi ư. Bởi do sanh diệt hòa hợp với không sanh diệt mà thành tám thức, cho nên phá thức hòa hợp thì các vọng kia diệt hết. Hợp thỉ giác về với bổn giác, quán trí đều dứt, lẽ phải trái cũng bặt. Nhằm hiển bày chân như tuyệt đối đãi, đấy chính là tịch diệt nhất tâm với tánh thấy vậy.
Đoạn trên là ước theo Sanh Diệt môn mà chọn lựa chân vọng để hiển bản giác chân tâm xong.

Mục II. 
Ước theo bất sanh bất diệt, hội vọng quy về chơn để hiển bày tánh chơn không Như lai tạng. phân làm hai.
I .  Chỉ thẳng nhất tâm.

A nan! Ông còn chưa rõ tất cả các tướng huyễn hóa nơi tiền trần, ngay đó sinh ra, ngay đó diệt mất, huyễn vọng nên gọi là tướng, nhưng tánh chân thật vốn là thể giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu. Như vậy cho đến ngũ ấm, lục nhập, từ thập nhị xứ cho đến thập bát giới, khi nhân duyên hòa hợp thì hư vọng sinh ra, khi nhân duyên tách rời hư vọng gọi là diệt. Sao ông không biết sinh diệt đến đi vốn là Như Lai tạng thường trú sáng suốt nhiệm mầu, là tánh chân như vi diệu tròn khắp, không lay động.  Ở trong tánh chân thường ấy mà cầu những tướng đến đi, mê ngộ, sinh tử hoàn toàn không thể được.
Nghị rằng: Đoạn này chỉ thẳng nguồn nhất tâm chân như, là Như Lai tạng tánh không sanh không diệt để dung hội vạn pháp. Vì mê mờ nhất tâm không sanh diệt này hòa hợp với sanh diệt thành a-lai-da thức, biến khởi hai phần kiến tướng làm hai pháp sắc tâm, thành chúng sanh năm uẩn bên trong và và thế giới hư không bên ngoài, tất cả các pháp sở duyên đều hiện trong đó. Bởi vì chúng sanh không rõ rồi nhận lầm duyên trần đánh mất chân tánh nên phải bị luân chuyển. Ngài A nan rất thương xót chúng sanh nên thị hiện giả rơi vào nhà dâm. Tất cả đều do nhận lầm thân tâm năm uẩn cho nên tha thiết thỉnh cầu đức Thế Tôn khai thị pháp tu thiền định là phương tiện tối sơ của mười phương Như Lai đắc thành bồ đề vô thượng. Vì vậy, trước tiên đức Thế Tôn phá năm uẩn đồng thời chỉ lỗi của tâm và mắt. Bắt đầu từ chỗ nêu tâm để biện cái thấy tới đây là tổng phá vọng tâm vọng kiến mà thôi. Song tâm và cái thấy là kiến phần của bát thức, các duyên là tướng phần của bát thức. Đó là căn bản vô minh, vì vô minh này nên không hiểu được các tướng vốn không, cho nên trước đây một phen loại bỏ duyên trần không thật, vọng kiến vốn không. Dứt bặt kiến tướng để quy về thức tinh, rồi phá thức tinh để quy về thỉ giác, gom thỉ giác về nhất tâm, đến đây hoàn toàn hiển bày thể tánh sáng suốt của Như Lai tạng. Đoạn trước tánh không hiển bày do phá vọng chỉ là thiên không mà thôi, vì Không mà không thể Có nên chẳng phải là Chơn Không. Nay sẽ hội ngũ uẩn, căn trần thức giới cho đến thất đại, tất cả đều xuất phát từ tánh chân như mầu nhiệm trong Như Lai tạng. Đó là Không tức Có gọi là Chơn Không thật tướng. Thế mới trọn thể không tạng viên dung của Đại Thừa. Đây chẳng phải là sở tri của Tiểu Thừa, cho nên đức Thế Tôn đặc biệt bảo A nan rằng: “ Ông vẫn chưa rõ tất cả các tướng huyễn hóa nơi tiền trần, sinh ra ngay đó rồi diệt mất ngay đó. Nếu hiểu duyên sanh như huyễn, vốn tự vô sanh, chỉ là huyễn vọng mà thành tướng mà thôi. Tánh ấy đúng là thể sáng suốt thanh tịnh vậy. Thế thì pháp pháp toàn chơn, đâu có pháp nào là vọng tướng ư? Như vậy đủ biết năm uẩn, sáu nhập, cho đến mười hai xứ mười tám giới, các vọng tướng này chỉ là nhân duyên hòa hợp thì hư vọng sanh ra, nhân duyên lìa hư vọng gọi là diệt. Các ông chỉ thấy vọng tướng sanh diệt, sao không thấu được các pháp sanh diệt đến đi vốn là Như Lai tạng thường trú sáng suốt nhiệm mầu, là tánh chân như vi diệu tròn khắp, không lay động. Hiểu rõ tạng tánh thì làm gì có huyễn vọng sanh diệt đến đi ư? Nếu quán bằng vọng tưởng thì tợ như có tướng sanh diệt đến đi. Nếu quán bằng chánh trí thì trong tánh chân thường ấy mà cầu những pháp đến đi mê ngộ sanh tử hoàn toàn không thể được. Ở đây đặc biệt khai thị nguồn nhất tâm chân như. Mà cái được hiển bày từ công phu phá vọng trước giờ, tột bực chính là đây. Phần sau ba khoa năm uẩn trình bày về thất đại mỗi mỗi dung hội về tạng tánh mới thấu tột thể Chân không.
II. Dung hội ngay vạn pháp. Chia làm ba.

1- Hội ba khoa để hiển tức sự, tức lý. Phân làm bốn.

a- Hội năm uẩn.

· Hội sắc ấm.

A nan! Tại sao ngũ ấm chính là Như Lai tạng, là tánh chân như nhiệm mầu? A nan! Thí như có người dùng mắt thanh tịnh để nhìn bầu trời quang đãng, chỉ thấy một khoảng không trong vắt. Người kia vô cớ nhìn sững chẳng nháy mắt, nhìn lâu hóa ra mỏi mệt, nên thấy hoa đốm loạn xạ trong hư không, lại là tất cả tướng giả dối không thật. Nên biết sắc ấm cũng lại như vậy. A nan, các hoa đốm lăng xăng ấy chẳng phải từ hư không mà đến, cũng chẳng phải từ mắt mà ra. Đúng vậy, A nan. Nếu từ hư không đến, mà đã từ hư không đến thì phải trở về với hư không. Nếu có ra có vào tức chẳng phải hư không. Hư không nếu chẳng không thì chẳng dung chứa được tướng hoa đốm sinh diệt kia. Như thân thể A nan thì chẳng dung nạp thêm một A nan nào nữa. Nếu hoa đốm từ mắt mà có, đã từ mắt mà ra thì phải trở về trong mắt. Nếu tánh của hoa đốm từ mắt mà có thì lẽ ra nó phải thấy được. Nếu nó thấy được thì khi ra làm hoa đốm giữa hư không, khi trở về nó phải thấy con mắt. nếu không thấy được, thì khi ra làm mờ hư không và khi trở về phải làm mờ con mắt. Lại nữa khi thấy hoa đốm, lẽ ra mắt không mờ. Tại sao khi thấy hư không trong lặng, mới gọi là con mắt trong sáng. Do  vậy nên biết sắc ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là hội sắc ấm. Con mắt trong sáng dụ cho chơn trí, hư không trong lặng dụ cho chơn lý, mắt trừng dụ cho vô minh, sự mỏi mệt dụ cho vọng kiến, hoa đốm lăng lăng dụ cho vọng tướng, chính là sắc ấm vậy. Mượn hư không và con mắt để biện về vô thể, nếu rõ biết hoa đốm lăng xăng kia không từ hư không vào cũng không từ mắt ra, thì đủ biết sắc ấm vốn không thật có, toàn là hư vọng.

· Hội thọ ấm.
A nan! Thí như có người, tay chân rảnh rang, thân thể điều hòa, bỗng dưng quên mình vì tâm tánh chẳng có gì chống trái nhau. Người này vô cớ xoa hai bàn tay giữa hư không, trong lòng bàn tay vọng sanh các tướng trơn rít lạnh nóng. Nên biết thọ ấm cũng lại như vậy. A nan, các xúc cảm không thật ấy, chẳng từ hư không mà đến, cũng chẳng từ bàn tay mà ra. Đúng vậy, A nan. Nếu từ hư không mà đến, đã xúc chạm với bàn tay, sao chẳng xúc chạm với thân? Chẳng lẽ hư không biết chọn nơi chốn để xúc chạm? nếu nó đến từ bàn tay thì lẽ ra chẳng đợi hai bàn tay hợp lại mới có. Lại nữa, nếu từ lòng bàn tay mà ra thì khi bàn tay hợp lại mới biết có cảm xúc, đến khi hai tay rời nhau thì cảm xúc phải trở vào. Vậy cánh tay, cổ tay, xương tủy lẽ ra phải biết tung tích khi ra vào của cảm xúc. Ắt phải có tâm hay biết, biết khi nó ra, khi nó vào, cho đến phải biết có một vật qua lại trong thân. Đâu cần phải đợi khi hai tay hợp nhau mới gọi là cảm xúc. Thế nên biết thọ ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng; Ở đây là thấu hiểu về thọ ấm. An ổn điều hòa vốn không chống trái với các thọ. Hai tay xoa nhau thì nảy sinh cảm xúc lạnh nóng. Ý muốn mượn hư không và bàn tay để biện, không từ hư không đến cũng không từ bàn tay ra. Điều đó đủ biết xúc thọ vốn vô thể, thọ ấm vốn không thật, toàn là hư vọng. 
· Hội tưởng ấm.

A nan, thí như có người khi nghe nói đến me chua thì nước bọt trong miệng chảy ra. Nghĩ đến cảnh khi đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân cảm thấy rờn rợn, nên biết tưởng ấm cũng giống như vậy. Đúng thế A nan, nếu từ me sanh ra thì me tự biết nói, đâu cần đợi người nói. Nếu từ miệng mà vào thì tự miệng đã nghe tiếng, đâu cần đến tai nghe. Nếu riêng tai nghe được thì nước bọt này tại sao không tiết ra từ lỗ tai? Việc nghĩ tưởng mình đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Thế nên biết tưởng ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là thông đạt về tưởng ấm. Nói đến me chua thì nước bọt trong miệng chảy ra, nghĩ đến việc đang đứng trên dốc cao mà rờn rợn cả chân. Đó  chính là lột tả tướng trạng của vọng tưởng. Mượn hình tượng me chua và miệng để biện về tưởng ấm vô thể. Cũng vậy khi nói đến me chua chính là phải nói đến nước trong miệng. Song nước trong miệng do nói đến me mà có. Nếu nước bọt mà do me sanh ra thì phải hợp với me, còn nói đến mới có thì đó là ở trong me chứ không phải do miệng. Nếu từ miệng sanh ra thì nhờ khi nói đến me nó mới tiết ra, thế thì lẽ ra nó nghe từ miệng chứ đâu cần tai. Nếu chỉ nhờ tai nghe nói đến me mà nước bọt trào ra thì nước này lẽ ra phải từ tai chảy ra chứ không phải từ miệng. Cảm giác đứng bên bờ vực thẳm cũng giống như vậy. Từ đó suy ra thì tưởng không có thật thể, đủ biết tưởng ấm vốn không thật, toàn là hư vọng.
· Hội hành ấm.
A nan, ví như dòng nước chảy mạnh, các làn sóng nối tiếp, lớp trước lớp sau chẳng vượt khỏi nhau. Nên  biết hành ấm cũng như vậy. A nan, tánh của dòng nước như vậy chẳng do hư không sinh ra, chẳng phải do nước mà có, cũng chẳng phải tánh nước, cũng chẳng lìa hư không và nước. Thật vậy, A nan. Nếu do hư không sinh ra thì mười phương hư không vô tận sẽ thành dòng nước vô tận. Thế giới tự nhiên sẽ bị chìm đắm. Nếu do nước mà có thì dòng nước này tánh nó lẽ ra không còn là nước nữa và hiện nay chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước tức là tánh nước thì khi nước trong lặng sẽ không còn là thể của nước nữa. Nếu lìa hư không và nước thì hư không vốn chẳng có trong và ngoài; ngoài nước ra vốn chẳng có dòng nước. Thế nên biết hành ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là thông hiểu về hành ấm, dòng chảy tương tục để dụ cho tướng của hành uẩn. Đó là mượn bốn pháp để biện về vô thể. Ý nói nhân nơi không, nhân nơi nước, ngay nơi tánh nước mà lìa hư không và nước. Nghĩa là dòng nước này nhân nơi hư không mà sanh thì mười phương hư không thành vô lượng dòng. Cũng vậy, hư không biến khắp nơi thì dòng chảy cũng bủa khắp chốn. Tất cả thế giới đều bị đắm chìm. Đâu có lẽ này ư? Nếu nhân nơi nước mà có thì tánh của dòng này lẽ ra phải ở ngoài nước. Vì nó thuộc về nước. Nếu có tướng nước thì nay phải dừng lại ở nước có thể chỉ ra được tánh của dòng. Nếu dòng thuộc về tánh nước thì dòng là nước thì khi lặng yên lại lẽ ra chẳng phải là nước. Nếu lìa hư không và nước. Vả lại, hư không không ngoài nước, ngoài nước không có dòng. Từ đó suy ra thì hành uẩn này luôn luôn biến chuyển, rốt cuộc đâu có gì. Vậy đủ biết nó toàn là hư vọng.
· hội thức ấm.

A nan! Ví như có người lấy một cái bình tần bà, bịt kín hai đầu lại, trong đó đựng đầy hư không, đem đi xa ngàn dăm, đến cho nước khác. Nên  biết thức ấm cũng lại như vậy. A nan, hư không này chẳng phải từ phương kia đến, cũng chẳng phải từ phương này vào. Đúng vậy A nan, nếu hư không từ phương kia lại, thì trong bình này đã đựng hư không đem đi, ở chỗ chiếc bình phải thiếu đi một ít hư không. Nếu hư không từ phương này vào, thì khi mở miệng bình đổ ra, phải thấy hư không đi ra. Do vậy nên biết hành ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là thông đạt thức ấm. Chiếc bình dụ cho thân trung ấm, hư không dụ cho thức, hai lỗ dụ cho thấy nghe. Vì khi con người ta chết rồi thì dứt bặt thấy nghe nên dụ cho bít. Thức bị nghiệp lôi kéo nên dụ cho qua nước khác. Nếu chấp có thức qua lại theo thân thì thức ở chỗ này diệt sẽ sanh qua chỗ kia. Giống như chiếc bình đựng hư không phương này đem đến phương khác cho, thì chỗ chiếc bình này lẽ ra phải thiếu một ít hư không và đến chỗ kia mở miệng bình đổ ra phải thấy hư không đi ra. Nên biết rằng hư không bất động, thì thức kia cũng không đến đi. Mà lại chấp rằng thức có tới lui theo sự sống chết là nhầm vậy. Vì không thông đạt được thể của thức vốn không. Ôi! Như Lai khéo biện biệt, suy cứu tận cùng lý lẽ này. Hiển bày chung về năm ấm vốn một tràng hư vọng, hoàn toàn không có thật thể. Nếu biết năm ấm vốn không thì tạng tánh chân không hiển bày vậy. Ba khoa bảy đại mỗi mỗi đều rõ ràng.
Hết quyển II.

Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm kinh Thông Nghị. Quyển III
b- Hội lục nhập.
- Hội nhãn nhập.


Lại nữa A nan! Tại sao lục nhập vốn là tánh chân như nhiệm mầu từ Như Lai tạng. A nan, như mắt kia nhìn chăm chú lâu sẽ khiến cho mỏi mệt. Con mắt và tướng mỏi mệt đều là bồ đề. Tướng nhìn sững quá lâu khiến cho mỏi mệt, nhân nơi sáng tối phát ra cái thấy từ trong hai thứ vọng trần kia, thu nạp trần cảnh, gọi là tánh thấy. Tánh thấy này rời hai trần cảnh sáng tối kia, hoàn toàn không có tự thể. Như vậy A nan, phải biết cái thấy đó, chẳng phải do sáng hay tối mà có, chẳng phải từ mắt mà ra, chẳng phải do hư không phát sinh. Tại sao vậy? nếu tánh thấy từ sáng mà có thì cái tối phải theo đó biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái tối nữa. Nếu tánh thấy từ tối mà đến thì cái sáng phải theo đó biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái sáng nữa. Nếu từ căn sanh ra ắt hẳn không có sáng và tối. Thế nên cái thấy vốn không có tự tánh. Nếu từ hư không sanh ra thì khi nhìn, trước tiên sẽ thấy trần cảnh, khi xoay trở về lại, cái thấy phải thấy được con mắt. Còn như nếu tự hư không thấy được thì có quan hệ gì tới nhãn nhập của ông. Thế nên biết rằng, nhãn nhập là hư vọng. Vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây nêu chung lục nhập vốn là Như Lai tạng. Người thuyết đã lấy lục nhập làm lục căn, cho rằng căn chính là cửa bước vào của lục trần. Xét kỹ nghĩa kinh không phải như vậy. Bởi nói rõ cái nghe và tánh nghe vv...nếu thuộc phù trần căn thì đâu thể bàn đến được? Kinh  nói: Vốn từ một tánh sáng suốt mà phân thành sáu thứ hòa hợp. Trong đây đặc biệt nói về kiến văn giác tri, dường như tìm về nguồn lục trạm đầu tiên vậy. Ý nói rằng Như Lai tạng tánh chỉ một thân bền chắc duy nhất, hoàn toàn không có năng sở, nên không thể nhập vào. Bởi do một niệm vọng động bèn khởi vô minh, mê chân tâm này mà thành bát thức. Đó là thức sáng suốt nhiệm mầu vậy. Vì thức này có đủ ba phần: tự chứng, kiến, và tướng phần. Do kiến tướng đối đãi nên thu vào trong tướng tập khí rồi quy về tạng thức. Vì nó thu nạp vào nên gọi là nhập, từ đó phát khởi thấy nghe hay biết mà thành nguồn lục dụng. Cái thể vắng lặng sâu mầu từ đó phân ra. Sáu thứ thọ dụng của căn nương đó mà lập, vì vậy mà thành chỗ giao tiếp của lục trần, không thể gọi là phù trần căn. Con  mắt kia nhìn lâu phát sinh mỏi mệt, cả con mắt và sự mỏi mệt kia đều là bồ đề. Đây  gọi là căn thức đồng nguồn, là nhãn căn vậy. Còn bốn đại thanh tịnh là vỏ vô minh thuộc tướng phần cũng chính là cội nguồn của lục căn.  Sự mỏi mệt chỉ cho kiến phần, là cội gốc của thức thứ bảy. Bồ đề, mắt nhìn lâu sanh mỏi mệt nghĩa là sanh vô minh tức tự chứng phần. Ý muốn làm rõ tướng kiến đồng một tự chứng. Thì căn thức cũng đồng một thể thức tinh nguyên minh. Nhưng vì vô minh huân tập mà phát sanh thấy nghe hay biết rồi thành nguồn của lục dụng. Thế nên biết mắt trừng là dụ cho vô minh. Sự mỏi mệt là dụ cho kiến tướng, đều là tướng mắt nhìn lâu hóa ra mỏi mệt của bồ đề. Đó là do sức vô minh huân tập chân như nên có ba phần của bát thức vậy. Từ đó suy ra, nếu hiểu rõ ba phần vô thể vốn cùng một chân tâm, thì ba thứ căn trần thức hoàn toàn không có tự tánh. Cho  nên nó không thuộc nhân duyên và tự nhiên, tất cả đều là tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng vậy. 
· Hội nhĩ nhập.

A nan, thí như có người lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai, do lỗ tai mỏi mệt nên nghe trong đầu phát ra âm thanh. Cả lỗ tai và cái mỏi mệt đều là tánh bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi động tĩnh phát ra cái nghe từ trong hai thứ vọng trần, thu nạp trần tướng này gọi là tánh nghe. Tánh nghe này rời hai trần tướng động tĩnh kia hoàn toàn không có thật thể. Cũng vậy A nan, phải biết cái nghe đó, chẳng phải do động hay tĩnh mà có, chẳng phải từ lỗ tai mà ra, chẳng phải do hư không phát sanh. Tại sao vậy? vì nếu tánh nghe từ tĩnh mà đến thì cái động phải theo đó biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái động nữa. còn nếu tánh nghe từ động mà đến thì cái tĩnh phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn biết được cái tĩnh nữa. Nếu cái nghe từ tai sanh ra, ắt hẳn không có động và tĩnh. Thế nên tánh nghe vốn không có tự tánh. Nếu tánh nghe từ hư không mà ra, đã có tánh nghe tức không phải là hư không nữa; còn nếu hư không tự nghe được thì đâu có dính dáng gì tới nhĩ căn của ông. Thế nên biết rằng nhĩ nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là thu nhĩ nhập. Ý nói sự nghe thấy là tánh nghe. Chọn tỷ nhập, biện vô tự tánh vốn là Như Lai tạng.

· Hội tỷ nhập.
A nan, ví như có người bịt chặt hai lỗ mũi, bịt lâu thành ra mỏi mệt. 
Trong lỗ mũi nghe có cảm giác lạnh, do cảm giác đó mà phân biệt được là thông, là ngăn bít, là rỗng hay là đặc; cho đến các mùi hương thơm, khí thối, cả cái ngửi cùng tướng mỏi mệt đều là thể tánh bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. nhân nơi hai thứ vọng trần thông bít phát ra cái ngửi ở trong, thu nạp các trần cảnh đó gọi là tánh ngửi. Tánh ngửi đó rời hai thứ vọng trần thông bít kia, hoàn toàn không có tự thể. Nên biết cái ngửi đó, chẳng phải từ thông hay bít mà có, chẳng phải do lỗ mũi mà ra, chẳng phải từ hư không phát sanh. Sao vậy? nếu tánh ngửi từ cái thông mà đến thì khi bít nó cũng tự biến mất rồi, làm sao còn biết được bít. Nếu nhân nơi bít mà có thì khi thông sẽ không còn tánh ngửi. Làm sao biết được các mùi thơm thối. Nếu tánh ngửi từ lỗ mũi sanh ra, hẳn không còn có cái thông cái bít. Thế nên biết tánh ngửi kia vốn không có tự tánh. Nếu tánh ngửi do hư không mà ra, thì cái ngửi kia phải xoay trở lại ngửi được lỗ mũi của ông. Lại nếu như hư không tự ngửi được, thì có dính dáng gì đến chỗ thu nạp của ông? Thế nên biết tỷ nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Đoạn này là thông hiểu về tỷ nhập. Cũng nói tánh nghe hoặc căn nghe, căn nghe nghĩa giống như nhĩ căn vậy. Ở lỗ tai gọi là nghe, lỗ mũi gọi là ngửi, thể đồng mà dụng khác. Nghĩa là tướng trong tánh là biết, mà tướng ở trong dụng là ngược lại

· Hội thiệt nhập.

A nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi sinh ra mỏi mệt. Nếu người đó có bịnh thì thấy có vị đắng, nếu người không bịnh thì thấy hơi ngọt. Do những cảm giác ngọt đắng mà hiện bày tính nếm, còn khi không động thì thường thấy tính nhạt. Cả tính nếm và cái mỏi mệt đều là tánh bồ đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đắng phát ra cái biết bên trong, thu hút các trần cảnh đó gọi là tính nếm biết. tính nếm biết ấy rời hai thứ vọng trần ngọt đắng và nhạt kia, rốt ráo không có tự thể. Cũng vậy A nan. Ông nên biết rằng cái nếm biết đắng biết nhạt như vậy, không phải từ vị ngọt vị đắng mà đến, không phải do tính nhạt mà có, chẳng phải từ lưỡi sinh ra, cũng chẳng từ hư không phát sinh. Sao vậy? nếu tính nếm từ các vị ngọt đắng mà đến thì khi nhạt cái nếm biết đã biến mất rồi, làm sao biết được nhạt? Nếu từ cái nhạt mà ra thì khi ngọt cái nếm đã biến mất rồi, làm sao biết được hai vị ngọt và đắng. nếu tính nếm biết do lưỡi sinh ra, hẳn không có những vị ngọt đắng và nhạt, thì cái tính nếm biết ấy vốn không có tự tánh. Nếu nó do hư không mà ra,thì hư không tự nếm, chứ không phải lưỡi biết nếm. Lại nữa nếu hư không tự biết thì có quan hệ gì tới chỗ thu nạp của ông. Thế nên biết rằng thiệt nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên cũng chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là thông hiểu về thiệt nhập. Lấy lưỡi liếm vật gọi là nếm. Môi chạm môi, gọi là tánh nếm biết. Còn gọi là lưỡi biết vị vì tánh và căn cùng một nguồn vậy. 
· Hội thân nhập.

A nan! Thí như có người dùng bàn tay lạnh chạm vào bàn tay nóng. Nếu bên tay lạnh thấy lạnh nhiều hơn, thì bên tay nóng sẽ lạnh theo; nếu bên nóng thấy nóng hơn thì bên tay lạnh cũng nóng theo. Như vậy do cảm xúc nhận biết khi hợp lại này mà rõ được sự nhận biết lúc rời ra. Nếu cái thế chênh lệch hình thành giữa nóng và lạnh, thì từ đó phát ra tướng mỏi mệt và có cảm xúc. Cả tính biết cảm xúc cùng cái mỏi mệt đều là tính bồ đề cố gắng mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai vọng trần ly và hợp, phát ra cái hay biết ở bên trong, thu nhận những trần cảnh này gọi là tính biết cảm xúc. Tính biết cảm xúc này rời hai vọng trần ly và hợp, trái và thuận kia rốt ráo không có tự thể. Như  vậy, A nan, ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ ly hay hợp mà đến, cũng không phải từ lẽ trái, thuận mà có, cũng không phải do hư không phát sinh. Sao vậy? nếu từ cái hợp mà đến thì khi xa lìa, cái biết đã mất rồi, làm sao biết được sự xa lìa? Với hai tướng trái và thuận kia cũng giống như vậy. Nếu nó từ thân thể mà ra, hẳn không có bốn tướng ly hợp trái thuận, thì tính biết cảm xúc nơi thân của ông vốn không có tự tánh. Nếu từ hư không mà ra, thì hư không tự biết, liên quan gì đến thân nhập của ông? Vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là thông đạt về thân nhập, đối với thân là sự cảm nhận, gọi là tánh giác biết.

- Hội ý nhập.

A nan, ví như có người mệt mỏi thì ngủ, ngủ rất sâu rồi thức dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại, những gì không nhớ được gọi là quên。Các thứ sinh trụ dị diệt điên đảo đó, quen thói thu nạp vào bên trong mà không lẫn lộn nhau. Đó gọi là ý căn. Cả ý căn cùng cái mỏi mệt đều là thể tính bồ đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, gom cái biết vào bên trong, thu nạp pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược vào bên trong. Dòng này đi vào nơi không cùng tận, gọi là ý hay biết. cái tánh hay biết này rời hai trần thức và ngủ, sinh và diệt kia rốt ráo không có tự thể. Cũng vậy A nan, nên nhận rõ cái ý căn hay biết như thế, không phải do từ nơi thức, nơi ngủ mà đến, không phải do nơi sinh nơi diệt mà có; không phải từ nơi ý căn mà ra, cũng không phải từ nơi hư không mà phát sinh. Vì cớ sao? Nếu nó từ nơi thức mà đến, thì khi ngủ nó cũng theo thức mà diệt, vậy lấy gì gọi là ngủ? nếu chắc lúc sinh mới có thì khi diệt đã hóa như không có rồi, vậy lấy cái gì mà biết là diệt? nếu d0 cái diệt mà có, thì khi sinh sẽ không có cái diệt, lấy gì mà biết là sinh. Nếu do ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ thay đỗi lẫn nhau nơi thân thể, nếu rời hai tướng ấy ra, thì cái ý hay biết cũng đồng như hoa đốm hư không, rốt ráo không có tự tánh. Nếu do hư không sinh ra thì tự hư không ấy biết, có liên quan gì đến ý nhập của ông? Vì thế nên biết, ý nhập là hư vọng, vốn không phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên.
Nghị rằng: đoạn này là thông hiểu về ý nhập. ngủ thì cho là quen, thức gọi là nhớ. Trang Tử nói khi ngủ thì hình thái đóng lại, khi thức thì hình thái mở ra. Cho nên gọi là khai hợp ( đóng mở). Nhớ thì gọi là sanh, quên thì gọi là diệt. Pháp sanh tạm ngừng gọi là trụ, trụ không giữ lại lâu gọi là dị. Nghĩa là thu tóm cái sanh trụ dị diệt này vào làm pháp trần bên trong. So với cái chỉ bịt lỗ tai ở trước mà nói là có âm thanh. Chạm vào mũi mà biết cảm xúc lạnh, nếm vào lưỡi bèn biết có chua ngọt. Hai tay xoa nhau mà biết được lạnh nóng. Từ đó đủ biết trần chẳng phải từ bên ngoài đến, ý muốn làm rõ ba thứ căn trần thức hoàn toàn do thức biến hiện. Hơn nữa, ý đã thu nạp sự sinh diệt kia làm trần thì nó đâu phải là thật pháp ư? Dòng thấy nghe chảy ngược vào trong, dòng này đi vào nơi không cùng tận. Nghĩa là năm căn thấy nghe vv.. thuận dòng chảy ra ngoài duyên với năm trần cảnh. Nay vì năm trần không duyên bên ngoài mà chỉ duyên bên trong, bóng dáng rụng rơi, sanh diệt không ngừng nên nói là ngược dòng. Vì pháp trần sinh diệt kia chỉ quy về nơi ý địa, mà bản thể của bát thức chẳng phải sự thấy nghe kia bì kịp nên nói dòng này chảy vào nơi không cùng tận, gọi là tánh hay biết. Vì nó thu nạp sáu căn nên chỉ nói thấy nghe hay biết mà thôi. Mỗi mỗi đều biện biệt vọng vốn vô thể đều thuộc Như Lai tạng.
c- Hội thập nhị xứ.

· Hội sắc xứ.

Lại nữa A nan, vì sao bản tính của 12 xứ vốn là tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. A nan, ông hãy xem rừng kỳ đà và những con suối, ao hồ này. Ý ông nghĩ sao. Có phải những sắc trần này sinh ra cái thấy, hay cái thấy sinh ra sắc tướng? 
A nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng, thì khi thấy hư không chẳng có sắc tướng, lẽ ra tính thấy sinh ra sắc tướng kia cũng tiêu mất. đã tiêu mất thì hiện bày rõ hết thảy đều không. Sắc tướng đã không, thì lấy gì hiện bày tướng không. Đối với hư không cũng giống như vậy. Lại nữa, nếu sắc trần sinh ra cái thấy, thì khi thấy hư không chẳng có sắc tướng, vậy cái thấy liền tiêu mất. Mất rồi thì tất cả đều không. Còn gì để biết được không và sắc tướng? thế nên biết rằng cái thấy cùng sắc không chẳng có nơi chốn. Tức sắc trần cùng với cái thấy hai xứ đó đều là hư vọng không thật, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây nêu chung về 12 xứ, đầu tiên là ước về sắc trần đối nhãn căn để hiển bày căn trần 12 xứ là hư vọng. Người nói cho rằng 12 xứ chính là phá tại sắc. Văn kinh nói rõ hai loại Xứ và Sắc và cái thấy là  hư vọng. Đâu chỉ có một mình xứ hư vọng? nay biết chúng đều vô thể thì chính là Như Lai tạng vậy.
· Hội thinh xứ.

A nan, ông hãy xem trong rừng kỳ đà này, khi bữa ăn được bày dọn xong thì đánh trống, đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông. Tiếng chuông, tiếng trống lần lượt nối nhau. Ý ông nghĩ sao? Như thế là âm thanh đến bên cái nghe, hay cái nghe đến chỗ âm thanh. A nan, nếu như âm thanh đến bên cái nghe, như khi Như Lai khất thực trong thành Thất-La-Phiệt, thì ở rừng kỳ-đà ắt không có Như Lai. Âm thanh đó không đến bên cái nghe của A nan, thì lẽ ra ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp đều không nghe được. Huống gì trong đây có đến 1250 sa môn, một khi nghe được tiếng chuông, họ đều cùng đến cả trai đường. Lại như cái nghe của ông đến bên âm thanh, cũng như khi Như Lai về ở trong rừng Kỳ đà rồi, thì trong thành Thất-la-phiệt ắt không có Như Lai nữa. Vậy khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đến nơi tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông cùng phát ra, lẽ ra ông không thể nghe được cả hai thứ, huống gì ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác. Nếu nó không qua lại thì cũng không có cái nghe. Vì vậy nên biết rằng cái nghe và âm thanh đều không có nơi chốn, nghĩa là cái nghe và thinh trần hai thứ đều hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là thu thinh xứ. Âm thanh không đến bên nhĩ căn, nhĩ căn không đến chỗ âm thanh. Bởi âm thanh và tánh nghe cả hai đều vắng lặng mà lại vọng sanh phân biệt. Hai thứ vọng ấy vốn vô thể nên biết đó chính là Như Lai tạng vậy.
· Hội thinh xứ.

A nan, ông hãy ngửi mùi hương chiên đàn trong lò, hương ấy nếu đốt đến một thù( khoảng một của một phần ba pound, tức khỏang 3605,3g) thì cả thành thất-la-phiệt trong khoảng 40 dặm đều ngửi được mùi thơm. Ý ông nghĩ như thế nào? Mùi hương ấy sinh ra do cây chiên đàn, do nơi mũi ông hay do nơi hư không? A nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ mũi ông, nói do mũi sinh ra thì hương ấy phải từ mũi phát ra, mà lỗ mũi không phải là chiên đàn, làm sao trong mũi lại có hương chiên đàn? Còn nói rằng ông ngửi được mùi hương thì mùi thơm phải đi vào trong mũi ông. Còn như trong mũi đã phát ra mùi hương mà nói do mũi ngửi được thì không đúng nghĩa. Nếu mùi hương sinh ra từ hư không, thì tính của hư không là thường hằng, nên lẽ ra mùi hương cũng phải thường có, đâu cần phải nhờ đốt gỗ chiên đàn trong lò mới có mùi hương. Nếu mùi hương sinh ra từ gỗ chiên đàn, thì mùi hương ấy nhân đốt mà thành khói. Nếu lỗ mũi ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông vào lỗ mũi; làm sao khói đó xông vào không trung chưa được bao xa, mà trong bốn mươi dặm đều ngửi được cả. Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều không có nơi chốn. Tức là nơi phát sinh cái ngửi và hương trần đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là thu hương xứ. Hương không nhất định ở đâu, vì căn nghe vốn không. Cả hai đều vô thể nên nó chính là Như Lai tạng vậy.
· Hội vị xứ.

A nan! Ông thường ở trong chúng, hai thời mang bình bát khất thực. Trong đó khi gặp tô, lạc, đề hồ gọi là những món quý. Ý ông nghĩ sao? Vị ấy sinh ra do trong hư không, do nơi lưỡi hay do nơi thức ăn? Lại nữa, A nan, nếu vị ấy sinh ra do lưỡi của ông, thì trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi; cái lưỡi ấy bây giờ đã thành vị tô rồi, nếu gặp đường phèn, lẽ ra cái vị phải không thay đổi. nếu không thay đổi, thì không gọi là biết vị. Còn nếu dời đổi thì lưỡi không có nhiều tự thể, làm sao một lưỡi mà biết nhiều vị được. nếu nó sinh ra do thức ăn, thì thức ăn không có tri giác, làm sao tự biết được vị? còn nếu thức ăn tự biết, tức giống như người khác ăn, có dính dáng gì đến ông. Nếu sinh ra do hư không, thì ông hãy nếm hư không xem nó có vị gì? Nếu hư không có vị mặn, thì nó đã làm mặn cái lưỡi của ông và cũng làm mặn cái mặt của ông, thế thì chắc chắn mọi người trong cõi này cũng giống như cá biển, luôn chịu cái mặn, không còn biết thế nào là mặn nữa. nếu đã không biết nhạt thì cũng không biết mặn, làm sao gọi là biết vị. vậy nên biết rằng mùi vị và cái lưỡi biết nếm đều không có xứ sở. tức là tính biết nếm cùng với mùi vị, hai thứ đều hư vọng, không thật; vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây hội vị xứ. Mượn vị để biện, nếu vị sanh ra do nơi lưỡi thì khi vừa nếm vào sẽ không biết được nhiều vị. Nếu vị kia sanh ra do thức ăn thì khi ăn nó sẽ tự biết chứ không dính dáng gì đến lưỡi. Nếu nó sanh ra do hư không thì căn trần chẳng liên quan gì đến nhau, cớ sao gọi là biết vị.Từ đó đủ biết cả hai đều vô thể vì nó chính là Như Lai tạng vậy.
· Hội xúc xứ.

A nan, ông vào mỗi buổi sáng lấy tay xoa đầu. Ý ông nghĩ sao? Trong sự biết xoa ấy, lấy gì gọi là biết cảm xúc. Cái biết đó do nơi tay hay do nơi đầu. Nếu nó ở nơi tay, nhất định là đầu không biết thì làm sao thành cảm xúc ấy. Còn nếu nó ở nơi đầu ắt là tay vô dụng, làm sao gọi là cảm xúc được. Nếu cả đầu và tay mỗi cái đều có biết, thì A nan một mình ông có đến hai thân. Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra, thì tay và đầu lẽ ra chỉ có một tự thể, nếu chỉ có một tự thể thì không thành cảm xúc được. Còn nếu là hai thể, thì cảm xúc ở đâu? Nếu ở bên năng thì không có bên sở, nếu ở bên sở thì không có bên năng. Không lẽ giữa hư không và ông mà tạo thành cảm xúc. Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân đều không xứ sở. Tức là thân biết cảm xúc và cái cảm xúc, cả hai đều hư vọng, không thật, vốn không phải tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây hội xúc xứ. Mượn xúc để biện, lấy tay xoa đầu mà thành cảm xúc của thân. Nếu cảm xúc ở tay thì lẽ ra đầu không biết được. Cảm xúc nếu ở nơi đầu thì không cần tay chạm. Nếu cả đầu và tay đều có cảm xúc thì có hai cái biết, vậy đáng lẽ phải có hai thân. Nếu đầu và tay là một thì không thành cảm xúc được, nếu đầu và tay là hai thể, thì cảm xúc kia không biết ở đâu. Thế nên biết cảm xúc và thân đều không có xứ sở, đều hư vọng. Vì đây là lấy tay mình để xoa thân nên biện về một thể, hai thể. Nhưng rốt cuộc là vô thể nên biết đó chính là Như Lai tạng.
· Hội pháp xứ.

A nan, trong tâm ý ông thường duyên với ba tánh: thiện, ác, và vô ký, khiến sinh ra các pháp tắc. Mà các pháp trần này do tâm sinh ra hay rời tâm có chỗ riêng biệt? A nan, nếu do nơi tâm thì pháp trần không phải trần cảnh nữa,( bởi pháp đã là tâm thì chẳng cần trần cảnh làm gì) thế nó không phải là sở duyên của tâm, làm sao thành một xứ được? nếu rời tâm mà có một chỗ riêng biệt, thì tự tánh của pháp trần là biết hay không biết. Biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với ông và không phải là trần cảnh thì cũng như tâm của người khác. ( nếu có biết mà lại khác ông, thì chẳng phải là pháp trần của ông, lẽ ra đồng với tâm của người khác). Còn nếu nó tức là ông và cũng là tâm ông( nếu có cái biết tức là trần của ông chính là tâm ông), thì làm sao tâm nơi ông lại thành hai được. Còn như ( khác ông) tức không có cái biết thì pháp trần đó đã không phải sắc thanh hương vị, ly, hợp, lạnh, nóng và tướng hư không, thì nó sẽ ở chỗ nào. Nay  nơi sắc không, chẳng thể nào chỉ ra nó được. không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không? Chẳng có cảnh sở duyên, thì ý căn do đâu mà lập thành một xứ được? Vì vậy nên biết pháp trần và ý căn đều không có xứ sở, nghĩa là ý và pháp cả hai đều hư vọng, vốn không phải tính nhân duyên cũng chẳng phải tính tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là hội pháp xứ. Mượn pháp trần để biện. Ba tánh thiện, ác, vô ký là sở duyên trong tâm ý mà sanh ra pháp thì gọi là pháp trần. Vì pháp trần này chỉ do ý thức biến hiện ra, cho nên ngay nơi tâm mà suy ra lìa tâm. Nếu pháp trần này ngay nơi tâm mà có thì pháp chính là tâm chứ chẳng phải trần. Đã không phải là pháp trần thì chẳng phải trần cảnh sở duyên của tâm ông. Thế thì làm sao thành trần được. Câu này tức tâm mà có chính là vọng vậy. còn nếu pháp trần này lìa tâm mà có thì nhất định phải riêng có một nơi khác. Nếu có nơi chốn thì tự tánh của pháp sẽ có cái biết hay là không có biết ư? Nếu có cái biết thì chẳng phải là pháp trần mà phải gọi là tâm ông. Nếu có cái biết mà lại khác với ông thì chẳng phải là pháp trần của ông, lẽ ra phải đồng với tâm người khác. Vả lại một khi đã khác với ông mà lại có cái biết để nói tức là pháp trần của ông, cũng chính là tâm ông, nên nói: Chính là ông và cũng là tâm ông. Vậy ở đây tại sao nói tâm nơi ông lại trở thành hai được? Còn nếu khác với ông mà nói có biết là sai vậy. Nếu khác với ông mà chẳng biết thì sẽ làm pháp trần của ông, pháp trần này chẳng phải là thật pháp sắc thanh hương vị, ly, hợp, lạnh, nóng lại cũng khác với hư không thì rốt cuộc nó ở chỗ nào? ở đây nói lìa tâm thì không có cái biết  tức là nhầm. Nay tìm cầu nơi sắc không hoàn toàn không thể chỉ ra được, không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không mà lại là pháp trần của ông. Ở đây ví như ngoài năm trần mà có pháp trần khác. Giả như ngoài pháp lại có một pháp khác thì nó chẳng phải là cảnh sở duyên trong tâm ông, thế thì xứ do đâu lập được. Từ đó mà quán thì hoàn toàn không có thật thể, tất cả đều hư vọng, thì nghĩa không Như Lai tạng sẽ hiển bày ở đây.
d- Hội thập bát giới.

· Hội nhãn thức giới.

Lại nữa A nan! Thế nào là 18 giới vốn là tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. A nan, như ông đã rõ nhãn căn và sắc trần làm duyên sinh ra nhãn thức. Thức đó nhân nơi nhãn căn mà sinh ra, lấy nhãn căn làm giới; hay nhân sắc trần sinh ra lấy sắc trần làm giới. A nan, nếu nhân nhãn căn sinh ra mà không có sắc trần và hư không thì không thể phân biệt được. Dù có thức của ông, thì dùng được vào việc gì? Lại nữa, cái thấy của ông ngoài những sắc xanh vàng đỏ trắng thì không thể biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập giới? nếu nhân sắc trần sinh ra, khi có hư không thì chẳng có sắc, lẽ ra cái thức của ông phải diệt. Làm sao thức ấy biết được tánh hư không? Nếu khi sắc tướng biến đổi, ông cũng biết rằng sắc tướng ấy biến đổi. Nhưng cái thức của ông thì không biến đổi, vậy do đâu mà giới được thành lập. Nếu nhãn thức biến đổi thì sắc trần biến đổi, thì tự nhiên sắc trần không thành giới được. Nếu nhãn thức không biến đổi thì sẽ thường hằng, thức đã từ sắc sinh ra, lẽ ra nó phải không biết được hư không ở đâu? Nếu nhãn thức cùng phát sinh từ cả hai thứ nhãn căn và sắc trần, thì khi hợp lại, phải có một điểm nối ở giữa; khi rời ra thì phải có một điểm tiếp giáp của hai bên. Như  thế thì thể tính tạp loạn, làm sao thành giới? do vậy ông nên biết nhãn căn và sắc trần làm duyên, sinh ra giới của nhãn thức. Cả ba chỗ này đều không thực có. Nên  cả ba giới của nhãn căn, sắc trần và nhãn thức đều không phải tánh nhân duyên cũng chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là trình bày về việc dung hội mười tám giới. Vì căn trần hòa hợp nên thức phát sinh trong đó, cho nên mượn căn trần để biện thức vốn vô thể. Lần lượt biện biệt về pháp yếu để hiển bày nghĩa vô sanh. Do sắc phát sanh nên cái khác cũng sanh theo. Căn trần cùng sanh thì thức cũng sinh theo. Hư không không do đâu sinh. Bốn cách sinh này lần lượt xuất hiện ở trước sau và chặn giữa để hiển chung về nghĩa vô sanh. Đó gọi là tánh bất sanh diệt, chính là Như Lai tạng.

· Hội nhĩ thức giới.
A nan, như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần làm duyên sinh ra nhĩ thức. Thức này do nhĩ căn sinh ra, lấy nhĩ căn làm giới; hay do thinh trần sinh ra, lấy thinh trần làm giới.

Anan,nếu nhĩ thức do nhĩ căn sinh ra, mà không có hai tướng động tĩnh hiện tiền, thì nhĩ căn cũng không có cái biết. đã không biết gì ( đã không có cảnh sở tri cũng không có căn năng tri)cái biết còn không thành, thì thức kia đâu có hình tướng gì? ( căn biết còn không thành thì cái thức sở sanh làm sao có hình tướng được), nếu cho rằng tai nghe, thì khi không động tĩnh, cái nghe cũng không thành( tánh nghe vẫn còn không thành) làm sao lỗ tai chỉ là hình sắc tiếp xúc với trần cảnh mà gọi là thức giới được( đã không có động tĩnh lại không có tai nghe) thì nhĩ thức giới từ đâu lập được. Nếu do thinh trần sinh ra, thì nhĩ thức cũng nhân thinh trần mà có, ắt không dính líu gì đến cái nghe. Không nghe thì cũng không biết các tướng thanh trần ở đâu. Nếu nhĩ thức do thinh trần sinh ra( nếu thức này quả từ thinh trần sinh ra), dù cho thinh trần do cái nghe mà có tướng, ( ở đây ý nói thức là cái bị nghe) thì cái nghe lẽ ra phải nghe được nhĩ thức( không phải nghe âm thanh) không nghe được nhĩ thức thì thanh trần không phải là giới của nhĩ thức. nếu nghe được thì nhĩ thức đồng như thanh trần. nhĩ thức đã bị nghe, thì lấy gì để biết  là nghe được cái thức? còn nếu không biết thì rốt ráo cũng như cây cỏ. không lẽ thanh trần và cái nghe xen tạp thành giới ở giữa.( căn trần đã lẫn lộn thì giới ở giữa không thành) không có vị trí của giới ở giữa, thì các tướng trong ngoài làm sao mà lập được? do vậy nên biết, nhĩ căn và thanh trần làm duyên sinh ra giới nhĩ thức. Cả ba chỗ này đều không thực có. Nên  cả ba giới của nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức đều vốn không phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây dung hội ba thứ căn, trần, thức. Vì tai nghe thanh trần nên mượn sự động tĩnh để biện. Nếu nhân nơi nhĩ căn mà nghe thì ở sau sẽ mượn căn để biện. Còn như nhĩ thức chỉ nhân nơi nhĩ căn sanh ra thì đâu cần đến sự động tĩnh. Nếu không có sự động tĩnh thì nhĩ căn không biết. Nhĩ căn đã không biết thì không có cảnh sở tri cũng không có căn năng tri. Căn  biết còn không thành thì cái thức sở sanh làm sao có hình tướng được. Nếu cho rằng tai nghe là căn, thì khi không động tịnh thì cái nghe kia cũng không thành. Tánh nghe đã không thành thì làm sao lỗ tai chỉ là hình sắc tiếp xúc với trần cảnh để được gọi là thức giới. Đã không có động tịnh lại không có căn nghe thì nhĩ, thức, giới do đâu mà thành lập được. ở  đây chấp nhân nơi nhĩ căn sanh nhĩ thức là nhầm vậy. Nếu nó sanh ra do âm thanh thì mục sau sẽ mượn cảnh để biện. Nếu nhĩ thức do âm thanh mà có thì thức này cũng nhờ âm thanh mà có. Đã nhờ âm thanh mà có thì không liên quan gì đến tánh nghe của ông. Nếu căn nghe đã là âm thanh thì khi có căn nghe tức có âm thanh. Không có căn nghe thì không có tướng âm thanh tồn tại. Nếu thức từ âm thanh sanh ra thì dù cho âm thanh này do nghe mới có tướng âm thanh. Từ đó biết được thức là cái bị nghe, thức đã là cái bị nghe thì khi nghe âm thanh lẽ ra là phải nghe được nhĩ thức chứ không phải nghe âm thanh. Nếu không nghe được nhĩ thức thì thanh trần không phải là giới của nhĩ thức. Nếu nghe được nhĩ thức thì nhĩ thức đồng như thanh trần. Thức đã giống như thanh trần, đồng là cái bị nghe thì làm sao biết được là nghe nhĩ thức ư? Còn nếu không biết thì rốt cuộc chẳng khác nào cỏ cây. Ở đây là chấp nhân nơi thanh trần làm phát sanh nhĩ thức là nhầm vậy. không  lẽ thanh trần và cái nghe cùng xứ xen tạp thành giới ở giữa. Ở đây là phá bỏ cái phát sanh liên đới. Rồi từ đó suy ra căn trần vốn vô thể thì thức giới rốt cuộc không biết do đâu lập. Thức giới đã không thì nó chính là Như Lai tạng vậy.
· Hội tỷ thức giới.

A nan, như ông đã rõ, tỷ căn và hương trần làm duyên sinh ra tị thức. thức này do tỷ căn sinh ra, lấy tỷ căn làm giới; hay do hương trần sinh ra, lấy hương trần làm giới. A nan, nếu tỷ thức nhân tỷ căn sinh ra, ông lấy cái mũi thịt có hình tướng như hai móng tay, hay lấy cái tính biết ngửi khi mũi lay động làm tỷ căn? Nếu nhận hình tướng mũi thịt, thì chất thịt là thân căn; thân biết tức là cảm xúc. Đã gọi là thân căn thì không gọi là tỷ căn, đã gọi là cảm xúc tức là xúc trần đối với thân căn. Vậy tỷ căn còn không có tên gọi, làm sao lập thành giới. Nếu lấy cái ngửi biết làm tỷ căn thì trong tâm ông lấy cái gì làm cái nhận biết? nếu lấy mũi thịt làm cái nhận biết, thì cái biết của chất thịt vốn là xúc trần chứ không phải là tỷ căn. Nếu lấy hư không làm cái ngửi biết, thì hư không tự biết, còn xác thịt lẽ ra không biết. như thế, lẽ ra hư không là ông. Thân của ông mà ông không biết, thì A nan hiện nay lẽ ra cũng không tồn tại. Nếu lấy hương làm cái ngửi biết, thì cái ngửi biết thuộc hương trần, có can dự gì đến ông? Nếu các mùi thơm thối sinh ra do tỷ căn của ông, thì hai mùi thơm thối kia không sinh ra do cây y lan và cây chiên đàn. Mùi hương từ hai cây đó không đi đến mũi ông, ông tự ngửi mũi ông để biết là thơm hay thối. Nếu thối thì không phải  thơm, thơm thì không phải thối. Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả, thì một mình ông phải có hai tỷ căn, ở trước tôi hỏi đạo phải có hai ông A nan. Vị nào là tự thể của ông? Nếu tỷ căn là một thì thơm thối không hai. Thối đã thành thơm, thơm đã thành thối. hai tánh đó đã không có, giới do đâu mà lập? nếu tỷ thức nhân hương trần mà sinh, thì tỷ thức nhân hương trần mà có. Cũng như con mắt thấy, nhưng không thể nào thấy được chính nó. Tỷ thức nhân hương trần mà có,lẽ ra không biết được hương trần. nếu biết được hương trần thì không phải do hương trần sinh ra. Nếu không biết được hương trần thì không phải là tỷ thức. hương trần mà không biết có tánh ngửi, thì hương giới không thành. Tỷ thức mà không biết hương trần thì giới của nó ắt không phải do hương trần lập nên. Đã không có thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không thành và những điều ngửi biết kia, tất cả đều hư vọng. Thế nên biết rằng tỷ căn, hương trần làm duyên sinh ra giới tỷ thức. cả ba chỗ đều không. Cả ba giới của tỷ căn, hương trần và tỷ thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây dung hội cả ba tỷ, thức, giới. Biện biệt về thức giới, trong văn đã đề cập đến căn trần. Chỉ một đoạn này có tánh ngửi biết, từ tỷ căn và tánh ngửi biết đều biện thành vô thể. Nghĩa là nếu tỷ thức nhân nơi tỷ căn mà sinh, thì trước hết thẩm định lại lấy cái gì làm mũi. Lấy tướng của một khối thịt, hay lấy tánh của sự ngửi biết ư? Nếu nhận hình tướng mũi thịt, thì chất thịt là thân căn. Nếu thân biết được mùi thơm thì gọi là thân căn chứ không phải là tỷ căn. Đã gọi là xúc cảm thì chính là xúc trần đối với thân căn. Vậy tỷ căn còn không có tên gọi, làm sao lập thành giới? ở đây chấp do mũi thịt sanh ra là nhầm vậy. Nếu nhận tánh ngửi biết làm tỷ căn thì trong tâm ông lấy cái gì làm cái nhận biết? nếu lấy mũi thịt làm cái nhận biết thì cái biết của chất thịt vốn là thân xúc chứ không phải của tỷ thức. nếu lấy hư không làm cái biết thì hư không là ông, mà thân ông chẳng biết được gì thì A nan lẽ ra không có mặt.Ở đây ý muốn nói tánh biết kia còn không có thì lấy gì làm tỷ căn. Đó  là chấp cái biết kia làm tỷ căn là hư vọng vậy. nếu lấy hương làm cái ngửi biết thì cái ngửi biết thuộc về hương trần chứ đâu có liên quan gì đến ông? Nếu các mùi thơm thối sinh ra từ mũi ông, thì hai mùi thơm thối kia không sanh ra từ cây y lan và chiên đàn. Hai mùi hương từ hai cây ấy không đến từ mũi ông, vậy ông tự ngửi mũi mình để biết là thơm hay thối. nếu thơm thối đều ngửi đượ thì phải có hai lỗ mũi. Nếu chỉ có một lỗ mũi thì thơm thối kia không phải hai. Thối đã là thơm và thơm lại trở thành thối. hai tánh đó đã không có, thơm đã vô thể thì giới do đâu mà lập. Tánh ngửi biết kia đã vô thể thì thức do đâu mà sanh? ở đây chấp hương trần làm cái biết là hư vọng. còn nếu do hương trần sinh ra thì đoạn sau sẽ mượn cảnh để biện. Nếu tỷ thức nhân hương trần sinh ra thì thức này cũng nhân nơi hương mà có, hương chính là thức, như con mắt không nhìn thấy được mắt. Đã do hương mà có thì thức chính là hương, thì lẽ ra không biết hương nữa. Nếu biết được từ đầu thì chẳng phải từ hương sanh. Còn nếu như không biết được hương thì chẳng phải là tỷ thức. Nếu như hương kia không đợi biết mới có thì hương giới không thành. Nếu tỷ thức không biết được hương trần, thì giới của nó ắt không phải do hương trần lập nên. Ở đây chấp từ hương trần sanh ra thức là nhầm vậy. Đã không có thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không thành và cả cái thức ngửi biết hương kia rốt cuộc cũng hư vọng. Cả ba chỗ đều không, và thức vốn tự vô thể. Từ đây nghĩa vô sanh cũng được hiển bày.
· Hội thiệt thức giới.

A nan! Như ông đã rõ, thiệt căn và vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức. Thức này lại nhân thiệt căn sinh ra, lấy thiệt căn làm giới; hay nhân vị trần sinh ra, lấy vị trần làm giới. 
A nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra, thì trong thế gian, các loại mía ngọt, mơ chua, hoàng liên đắng, muối mặn, tế tân, gừng quế cay, đều không có vị. ông hãy tự nếm lưỡi mình xem là ngọt hay đắng? nếu thấy lưỡi đắng, thì lấy gì để nếm được lưỡi? lưỡi đã không tự nếm được thì lấy gì để hay biết? Còn nếu lưỡi không đắng, thì vị trần vốn không tự sinh, làm sao mà lập thành giới. Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra. Các vị đã do nhiều vật sinh ra, thì thiệt thức cũng phải có nhiều tự thể. Nếu tự thể của thiệt thức là một và thể đó thật do vị trần sinh ra, thì các vị mặn nhạt chua cay cùng hòa hợp mà sinh ra, các vị khác nhau ấy sẽ biến thành chỉ cùng một vị, lẽ ra phải không có sự phân biệt. không có phân biệt thì không được gọi là thức. Làm sao lại còn gọi là thiệt, vị và thức giới? nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp thì giữa nó vốn không tự tánh. Làm sao giới được sinh ra. Vậy nên biết rằng thiệt căn, vị trần làm duyên, sinh ra giới thiệt thức. Cả ba chỗ đều không, cả ba giới của thiệt căn, vị trần và thiệt thức đều vốn không phải tính nhân duyên cũng không phải tính tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là dung hội thiệt thức giới. Nếu nhân thiệt căn sinh ra thì sẽ mượn căn để biện. Thức này nếu do thiệt căn sinh ra thì đau cần gì đến nhiều vị để làm rõ. Nếu không có nhiều vị thì hãy tự nếm lưỡi mình xem là ngọt hay là đắng. Nếu lưỡi sanh ra vị thì lấy gì để nếm được lưỡi? Lưỡi đã không tự nếm được thì lấy gì để hay biết. Còn nếu như lưỡi không đắng thì vị trần vốn không tự sinh. Ở đây chấp từ thiệt căn sinh ra thiệt thức là nhầm vậy. Nếu cùng vị trần sinh ra thì sẽ mượn cảnh để biện. Thức này nếu nhân nơi vị trần sinh ra thì thiệt thức vốn là vị rồi, nó cũng giống như  thiệt căn. Thiệt căn vốn không tự nếm được thì làm sao thức biết được là có vị hay không có vị. Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra, thì thiệt thức kia lẽ ra cũng phải có nhiều tự thể. Nếu tự thể của thiệt thức là một mà thức đó từ vị sinh ra thì thức là một mà nhiều vị biến thành cùng một vị, lẽ ra phải không có sự phân biệt. Đã không có sự phân biệt thì đâu gọi là thiệt thức. Chấp do vị sinh ra thức là nhầm vậy. Căn trần đã vô thể, không lẽ hư không sanh ra thức ông. Nếu thiệt thức và vị trần hòa hợp cùng sanh ra, thì giữa nó không có tự tánh. Nếu từ căn sanh thì tự nó sanh, nếu do vị sinh ra thì cái khác sinh, và hòa hợp sanh chung. Nếu từ hư không sinh thì sẽ không do đâu sinh. Trước sau đều căn cứ vào nghĩa này để hiển bày nghĩa vô sanh. Chỉ có một đoạn văn này là hiển bày rõ nhất. Suy cứu tỉ mỉ thì ba chỗ ấy đều không, hoàn toàn không có tự thể, nó vốn là Như Lai tạng vậy.
· Hội thân thức giới.

A nan! Như ông đã rõ, thân căn và xúc trần làm duyên sinh ra thân thức. thức này lại do thân căn sinh ra, lấy thân căn làm giới; hay nhân xúc trần sinh ra, lấy xúc trần làm giới? A nan! Nếu do thân căn sinh ra, ắt là không có cái biết về hai duyên hợp và ly, thì thân căn còn biết được gì? Nếu nhân xúc trần sinh ra, ắt không cần đến thân của ông. Lẽ nào không có thân mà biết được hợp ly? A nan, vật thì không biết cảm xúc ( Vật không nhờ sự xúc chạm mà có hay biết), còn thân căn có biết nên có cảm xúc. (thân do có biết tức có cảm xúc,những gì thân biết được chính là xúc trần. (thân biết là nhờ cảm xúc mà ra). Những gì biết được về xúc trần chính là thân căn. Đã là cảm xúc thì không phải thân căn, đã là thân căn thì không phải cảm xúc. Cả hai tướng thân căn và xúc trần vốn không có xứ sở. nếu xúc trần hợp với thân căn, tức là tự thể của thân căn. Còn nếu rời hẳn thân căn thì cũng như các tướng hư không. Trong ngoài đã không thành thì làm sao lập được ở giữa. Giữa đã không lập được, vậy khi thân thức ông sinh ra, do đâu mà lập thành giới. thế nên biết rằng thân căn, xúc trần làm duyên sinh ra giới thân thức, đều không phải tính nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là thu thân thức giới. Nếu do thân căn sinh ra thì sẽ mượn căn để biện biệt. Thức này nếu do thân căn sinh ra ắt không có hai duyên ly hợp thì thân căn còn biết được gì? Thế nên biết thức này không phải do thân căn sinh ra vậy. Nếu do xúc trần sinh ra thì sẽ mượn cảnh để biện. Thức này nếu do xúc trần sinh ra thì chỉ có xúc trần chứ không có thân. Lẽ nào không có thân mà biết được hợp ly? Hơn nữa, vật không nhờ cảm xúc mà có cái biết, còn thân có cái biết nên có cảm xúc. Những gì thân biết được chính là nhờ xúc trần mà ra. Những gì biết được về xúc trần chính là nhờ thân căn mà rõ. Thế nên biết thân căn và xúc trần vốn không lìa nhau. Đã là xúc trần thì không phải thân căn, đã là thân căn thì không phải xúc trần. Vậy thì cả hai tướng thân căn và xúc trần vốn không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp với thân căn thì chính là tự thể của thân căn chứ không phải xúc trần. Còn như xúc trần lìa thân căn thì đồng như tướng hư không vậy. Trong ngoài đã là hư không thì thức này làm sao lập thành giới? Từ đó suy ra, tất cả đều vô tánh, cũng chính là hiển bày nghĩa vô sanh vậy.
· Hội ý thức giới.

A nan! Như ông đã rõ, ý căn và pháp trần làm duyên sinh ra ý thức. Thức này lại nhân ý căn sinh ra, lấy ý căn làm giới; hay nhân pháp trần sinh ra, lấy pháp trần làm giới. A nan, nếu nhân ý căn sinh ra, thì trong ý ông, chắc phải có chỗ suy nghĩ mới phát ra được ý ông? Nếu không có các pháp trần thì ý căn chẳng sinh ra cái gì cả. Rời các pháp trần, ý căn sẽ không có hình tướng, vậy lấy ý thức dùng vào việc gì? Lại nữa, thức tâm của ông với các thứ suy nghĩ, cùng tánh rõ biết phân biệt là đồng hay là khác? Nếu đồng với ý căn thì nó tức là ý căn? Sao lại do ý căn sinh ra? Nếu khác, tức không giống như ý căn, thì lẽ ra sẽ không biết gì. Nếu không biết gì, thì làm sao mà do ý căn sinh ra? Còn nếu có biết, thì làm sao còn phân ra ý thức và ý căn? Chỉ hai tính đồng và khác mà không thành, thì làm sao lập được giới. Nếu nhân pháp trần sinh ra, thì các pháp trong thế gian, không ngoài năm trần. Ông hãy xem các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc có tướng trạng rõ ràng đối với năm, đều không thuộc về phần thu nhiếp của ý căn. Nếu ý thức của ông thật sự nương pháp trần sinh ra, thì nay ông xét kỹ từng pháp xem nó có hình trạng như thế nào? Nếu rời hẳn các tướng sắc không, động tĩnh, thông tắc, hợp ly, sinh diệt thì rốt ráo không có một pháp nào cả. Nếu sinh thì các pháp sắc không cũng sinh ra, nếu diệt thì các pháp sắc không cũng diệt theo. Các nguyên nhân đã không thành thì cái thức do nó sinh ra sẽ có hình tướng gì? Tướng trạng đã không có thì giới do đâu sinh? Vậy nên biết rằng ý căn pháp trần làm duyên sinh ra giới ý thức. Cả ba chỗ đều không, cả ba giới của ý căn, pháp trần và ý thức đều vốn không phải tánh nhân duyên cũng không phải tánh tự nhiên.
Nghị rằng: Ở đây là dung hội ý thức giới. Muốn nói về ý căn phải mượn pháp trần để biện rõ ý thức vốn vô thể. Nghĩa là nếu ý thức từ ý căn sinh ra, thì trong ý căn chắc phải có pháp trần suy nghĩ mới phát ra được ý căn của ông. Nếu không có pháp trần thì đâu có ý căn, mà không có ý căn thì nhất định không có thức nào phát sanh được. Nếu rời các pháp trần sở duyên thì ý căn sẽ không có hình tướng, bấy giờ dẫu ông có ý thức cũng đâu tác dụng gì. Vì nó không thể phân biệt được. Ở đây ý nói căn trần đã không thì ý thức cũng vô thể. Dưới đây là ước về sự dị đồng để biện biệt căn thức. Lại nói thức tâm của ông là chỉ ý thức vậy, cùng với các thứ suy nghĩ là chỉ ý căn thức thứ bảy. Cả hai thức này đều có tánh liễu biệt. Thức này cùng với căn có điểm giống và điểm khác, nếu giống với ý tức là căn, cớ sao lại nói do thức sanh ra? Nếu khác với ý căn thì không giống với ý thức, lẽ ra không có thức để biết, vậy tại sao nói ý căn là do thức sanh ra. Còn như khác với ý mà lại có sự hiểu biết tức gọi là ý căn vậy. Cớ sao ý căn mà lại biết được ý căn? Giả như hai thứ vọng về đồng dị này vốn không có thể tánh thì giới do đâu thành lập. Đoạn này chấp từ căn sinh ra thức là nhầm vậy. Dưới đây là mượn pháp trần để biện. Thức này nếu do pháp trần sinh ra thì các pháp trong thế gian không rời năm trần, rõ ràng là đối với năm căn có tướng trạng, đều không thuộc về phần ý căn. Nay ông xét kỹ từng pháp xem nó có hình trạng gì. Vì pháp trần chính là bóng dáng rụng rơi của năm trần, nên mượn năm trần đối biện thành vô thể. Năm trần chính là các pháp sắc không, động tĩnh, thông bít, hợp ly, sanh diệt, nếu vượt ra các tướng này thì rốt ráo chẳng còn một pháp nào cả. Thế  nên nếu sanh thì đồng với các pháp sanh ra. Nếu diệt thì đồng với các pháp diệt theo. Các pháp y cứ đã không thành thì ý thức do nó sinh ra cũng đâu có hình tướng gì. Đoạn này chấp pháp trần sinh ra ý thức là nhầm lẫn. Nếu căn trần đã không thì ý thức giới do đâu mà có, ngay đó tạng tánh vô sanh liền hiển bày vậy.
Từ quyển đầu đức A nan khải thỉnh về con đường tu thiền định đến đây là dừng. Đầu tiên là phá vọng hiển chơn, kế đến là thu gom vọng quay về chơn, nhưng đạo lý được hiển bày ở đây là từ cạn đến sâu. Bao trùm trọn vẹn bốn thời thuyết giáo của Phật. Đầu tiên Đức Phật  nêu lên cái tâm để biết tầm nhận thức của A nan rồi tiếp phá bỏ thân kiến, đây thuộc giáo nghĩa A hàm. Phá thức tinh của kiến phần là thuộc giáo nghĩa phương đẳng. Ba khoa năm uẩn hội quy về tạng tánh, căn trần thức giới mỗi mỗi vốn không, đây thuộc giáo nghĩa Bát Nhã. Vốn là tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng thì pháp pháp toàn chơn, tổng quy về thật tướng, đây thuộc giáo nghĩa rốt ráo của Pháp hoa. Nếu phần sau trình bày về sự bao quát của thất đại, mỗi mỗi đều viên dung trùm khắp pháp giới thì sẽ đưa về giáo nghĩa lý sự vô ngại pháp giới của Hoa Nghiêm. Hiển bày chung tam đế viên dung, tánh không Như Lai tạng để làm thể không quán. Nghĩa là dung hội vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai. Đó là áo nghĩa nhiệm mầu của con đường giải thoát vậy. Nếu căn cứ vào lý mà suy ra thì nó đâu hạn cuộc bởi một thời nào ư? 
Trên đây là dung hội ba khoa để hiển bày ngay sự tức lý xong.
Phần II. Dung hội thất đại để hiển bày sự lý vô ngại, chia năm phần.

1- Đương cơ nghi thỉnh.

A nan bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng: “ Tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn thứ đại mà phát sinh. Vì  sao  Như Lai lại bác bỏ hai thứ nhân duyên tự nhiên. Nay con không rõ nghĩa đó như thế nào? Xin Thế Tôn rủ lòng thương xót, chỉ dạy cho chúng sanh nghĩa rốt ráo Trung đạo, không còn các điều hí luận.

Nghị rằng: Từ trước tới giờ đức Thế Tôn luôn khai thị về nghĩa gọi là “ lý tột thì tình vong”. Mà ngài A nan vẫn cứ chấp cái lẽ nhân duyên tự nhiên thường nói rồi sinh nghi ngờ, chẳng lẽ A nan khờ khạo đến mức này ư? Bởi vì lý có chỗ chưa thông nên nghi ắt có điều chưa quyết. Cho nên hiện vẻ giống như chưa ngộ vậy. Đương cơ lấy nghĩa Trung đạo để thỉnh cầu đức Thế Tôn khai thị. Đồng thời ở đây phán thuộc về nghĩa Không tạng. Nghĩa là hễ một cái không thì tất cả đều không, không phải giả, chẳng phải trung cũng không phải bất không.
II. Chấp nhận lời cầu thỉnh và khuyên hãy lắng nghe.

Bấy giờ Thế Tôn bảo A nan rằng: “ Trước đây ông nhàm chán các pháp Tiểu thừa Thanh văn Duyên Giác, phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề. Nên  nay là lúc Ta sẽ chỉ bày cho ông đệ nhất nghĩa đế. Sao ông còn đem những nhân duyên vọng tưởng hí luận thế gian mà tự ràng buộc mình. Ông  tuy nghe nhiều, nhưng cũng như người nói tên vị thuốc, mà không phân biệt được thuốc thật ở trước mắt. Như Lai nghĩ rằng thật đáng thương xót. Nay ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông mà chỉ bày tường tận đồng thời cũng để cho người tu Đại Thừa sau này thông đạt thật tướng. A nan yên lặng chờ nghe thánh chỉ của đức Phật.
Nghị rằng: Đức Phật, Ngài cho rằng A nan nhàm chán Tiểu Thừa mà siêng cầu Đại Thừa, đó chính là Ngài đã khai thị đệ nhất nghĩa đế, mà Ngài A nan vẫn còn sự trói buộc của vọng tưởng. Bởi lẽ xưa nay Tôn giả A nan vẫn cứ một bề học rộng nghe nhiều, mãi chấp vào danh ngôn mà chưa hề có nội lực tu hành chân chính. Cũng như người nói tên vị thuốc mà không phân biệt được thuốc thật ở trước mắt.
2- Tổng nêu vọng chấp.

A nan! Như ông đã nói, tứ đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. A nan,nếu tánh của các đại kia không hòa hợp nhau, thì không thể lẫn lộn với các đại khác. Cũng như hư không, không thể hòa hợp với các sắc tướng. Nếu tính của tứ đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, trước sau biến thành nhau, sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt, như vòng lửa quay tròn chưa hề dừng nghỉ.

4-Đặc biệt chỉ dạy về nhất nguyên.

A nan! Như nước thành băng, băng tan thành nước.

Nghị rằng: Đoạn này Đức phật trả lời chung về những nghĩa mà Tôn giả A nan đã hỏi. Tôn giả A nan chấp rằng tứ đại hòa hợp phát sanh ra mọi thứ biến hóa trong thế gian. Vì không đạt được lý viên dung trùm khắp của chân tánh nên vọng chấp hòa hợp. Đức  Phật bảo tánh rộng lớn kia nếu không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác. Cũng như hư không không thể hòa hợp với các sắc tướng. Còn nếu tính của tứ đại hòa hợp thì cũng đồng như các tính biến hóa, sinh diệt tương tục, sinh sinh diệt diệt chưa từng dừng nghỉ. Thế thì không thể nói là hòa hợp hay không hòa hợp được. Nếu liễu rõ chân vọng vốn một thể, như nước thành băng, băng trở thành nước, thì tất cả vọng chấp ngay đó tiêu tan.
5- Khai thị tổng quát về bản chất của Đại.

a- Khai thị về Địa đại.

Ông hãy quán sát tánh của địa đại, thô thì làm đất liền, tế thì làm vi trần, cho đến bụi trần, nếu chẻ chất cực vi có sắc tướng vô cùng nhỏ ra làm bảy phần. Càng chẻ lân hư trần đó nữa thì thật là tánh hư không. A nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư không thì biết hư không cũng sinh ra sắc tướng. Nay ông hỏi rằng do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian. Ông hay xet kỹ lân hư trần này, phải dùng bao nhiêu hư không mới thành? Không lẽ lân hư hợp lại sẽ thành lân hư trần? Lại nữa lân hư trần chẻ đã thành hư không được, thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không? Nhưng nếu khi hợp sắc tướng lại, thì sắc tướng hợp lại, không thành được hư không. Nếu họp hư không lại, khi hư không hợp lại thì không thành được sắc tướng. Sắc tướng còn chia chẻ được, chứ hư không làm sao hợp lại được? ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn sắc, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sanh. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian không biết lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều do thức tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật.
Nghị rằng: Đoạn này khai thị về đại địa biến hiện cùng khắp. Ý muốn mượn thể không để trình bày về chân tánh. Hơn nữa, đại địa ở đây là sự tích hợp nhiều vi trần lại mà có. Cho  nên mới nói chia chẻ vi trần cho đến lân hư trần, chia chẻ lân hư trần cho đến hư không. Từ đó có thể biết hư không sanh ra sắc tướng mà trong khi đó thể của đại địa vốn không. Nếu nói hòa hợp mà thành đại địa thì lân hư trần này phải dùng hết bao nhiêu hư không hòa hợp lại mới có. Vì cái cực vi của lân trần chính là sự khởi thủy của đại địa vậy. Nếu chia chẻ lân hư trần làm hư không thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng để hợp thành hư không? Nhưng nếu hợp sắc tướng thì không thành hư không. Nếu hợp hư không thì chẳng thành sắc tướng. Sắc có thể chia chẻ nhưng hư không thì không thể hợp được. Ở đây chấp tứ đại hòa hợp phát sanh là nhầm vậy. Thể của đại địa này ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, theo nghiệp mà biến hiện, vốn chẳng phải hòa hợp mà có. Nếu hiểu rõ nó theo nghiệp biến hiện thì nghĩa chân tánh trùm khắp pháp giới sẽ được hiển bày vậy.
b- khai thị hỏa đại.
A nan, tánh của hỏa đại không có tự thể, nhờ các trợ duyên mà phát sinh. Ông hãy xem các nhà trong thành khi chưa đến bữa ăn, muốn nhốm bếp thì tay cầm tấm kính đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. A nan, cái gọi là hòa hợp, cũng như ông cùng Ta và 1250 tỳ kheo họp thành một chúng. Chúng tuy chỉ là một, nhưng xét từ căn gốc thì mỗi người đều có thân riêng biệt, đều có tên gọi, họ hàng khác nhau. Như Xá-lợi-phất thuộc dòng Bà-la-môn, ông Ưu-tần-loa thuộc dòng Ca-diếp-ba, cho đến A nan thuộc dòng Cù-đàm. A nan, nếu tánh lửa kia do hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm kính lấy ánh sáng mặt trời, lửa đó từ kính ra, từ bùi nhùi có, hay từ mặt trời mà đến. A nan, nếu lửa từ mặt trời mà có, thì lửa ấy đốt được bùi nhùi trong tay ông rồi. những rừng cây mà có ánh sáng mặt trời đi qua lẽ ra đều bị thiêu cháy cả. Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ kính đốt cháy bùi nhùi, tại sao kính lại không bị chảy? cho đến tay ông cầm kính còn không thấy nóng, làm sao kính chảy được? nếu lửa từ ngải cứu sinh ra, thì cần gì đến mặt trời, kính và ánh sáng tiếp xúc với nhau mới sinh lửa được? ông hãy suy xét cho kỹ, kính do tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi nhùi bằng ngải cứu thì từ đất sinh ra, vậy lửa từ đâu mà đến? mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa không hợp. không lẽ lửa chẳng do đâu mà tự có. Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh lửa là chơn không, tánh không là chơn hỏa, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sanh. A nan, ông không biết rằng người đời cầm kính ở đâu, thì ở đó phát ra lửa. khắp thế giới cầm kính, thì cả thế giới có lửa. lửa khắp cả thế gian, đâu có hạn cuộc nơi nào. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều do thức tâm phân biệt suy lường. chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật.
Nghị rằng: Đoạn này Phật khai thị về tính chất của hỏa đại là biến khắp. Như cầm gương đứng trước ánh sáng mặt trời mà tìm lửa. Quán sát kỹ lửa này không phải từ mặt trời mà có, cũng không từ kính mà ra, cũng chẳng phải từ bùi nhùi mà thành. Lại chẳng lẽ lửa không từ đâu mà có, thì chẳng thể nói là hòa hợp vậy. Thế mà A nan vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, biến khắp pháp giới, mà tánh lửa là chơn không, xưa nay trùm khắp, cho nên tìm lửa nơi nào thì nơi đó có lửa. Nếu cả ta bà tìm lửa thì cả cõi này đều có lửa. từ đó đủ biết nghĩa theo nghiệp mà biến hiện ra vậy.
c- Khai thị thủy đại.
A nan, tánh nước không nhất định, khi dừng khi chảy không chừng. như trong thành Thất-la-phiệt, các vị tiên Ca-tỳ-la, chước-ca-la và các vị huyễn thuật bát-đầu-ma, ha-tát-đa vv.. muốn cầu tinh thái âm để pha chế huyễn dược. Các vị ấy vào đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu phương chư, hứng nước từ mặt trăng. Nước ấy từ hạt châu mà có, từ hư không ra hay từ mặt trăng đến? A nan, nếu ước từ mặt trăng mà có thì từ xa mặt trăng có thể làm cho hạt châu ra nước. Những rừng cây mà mặt trăng đi qua, lẽ ra đều phải ra nước. Đã ra nước thì thì đâu cần đợi có hạt châu mới tiết ra nước được. Còn nếu không ra nước thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng mà có. Nếu nước từ hạt châu thì trong hạt châu ấy thường chảy ra nước. sao còn đợi mặt trăng lúc nữa đêm. Nếu nước do hư không sinh ra, hư không vốn chẳng ngằn mé, nước cũng vô cùng. Từ cõi người đến cõi trời,lẽ ra phải chìm ngập cả. làm sao còn có thủy lục không hành. Ông suy xét thật kỹ, mặt trăng từ trên trời xa, hạt châu do tay người cầm, mâm hứng nước do người sắp đặt. thế nước từ phương nào chảy đến? mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. không lẽ nước kia chẳng do đâu mà tự có. Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh nước là chơn không, tánh không là chơn thủy, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sanh. Nơi nào cầm hạt châu thì nơi ấy có nước chảy ra, khắp nơi cầm hạt châu thì khắp nơi có nước. thủy đại sinh khắp thế gian đâu có nơi chốn. Chúng tùy nghiệp biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều do thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật.
Nghị rằng: Đoạn này Phật khai thị về tính chất của thủy đại là luân lưu cùng khắp, nó được ví như hạt châu phương chư. Chỉ thấy các huyễn sư cầm hạt châu này mà tìm nước. Nước này không phải từ hạt châu mà ra, cũng không phải từ mặt trăng mà có, lại cũng chẳng phải từ hư không đến. Nhưng  chẳng lẽ không từ đâu sinh ra. Vậy mà ông còn không biết trong Như Lai tạng, tánh nước là chơn không, hằng lưu chuyển cùng khắp, vốn chẳng phải hòa hợp. Khắp pháp giới tìm nước thì khắp pháp giới có nước, từ đó có thể biết chúng theo nghiệp biến hiện ra các cảnh giới.
d- Khai thị phong đại.

A nan, phong đại không có tự thể, động tĩnh không chừng. như ông thường chỉnh sửa y áo để vào trong đại chúng, khi chéo y chạm vào người bên cạnh, thì có chút gió phất qua mặt người kia. Gió này do chéo áo ca sa mà ra, do hư không phát sinh, hay do mặt người kia? A nan, nếu gió phát ra do chéo áo ca-sa, thì ông đã mặt gió, lẽ ra áo ấy phải bay ra rời khỏi thân ông rồi. Nay Như Lai đang giảng pháp, đại chúng thấy y của Như Lai rũ xuống, hãy xem trong đó gió ở chỗ nào? Không lẽ trong y lại có chứa gió? Nếu gió do hư không sinh ra, thì khi y ông bất động, cớ sao không phất ra gió? Tánh hư không là thường hằng, gió lẽ ra phải thường sinh, khi không có gió, thì hư không phải diệt. gió biến mất, thì có thể biết được, còn hư không diệt thì hình trạng sẽ như thế nào? Lại nếu có sinh diệt thì không gọi là hư không. Còn đã gọi là hư không, thì sao phát ra gió được? nếu gió sinh ra do nơi mặt người bị chéo y phất, đã do nơi mặt người kia sinh ra, lẽ ra phải phất lại ông. Sao tự ông chỉnh y mà gió phất ngược lại người kia? Ông hãy xét kỹ, sửa  áo là do ông, mặt thuộc người kia, hư không tịch lặng, không can hệ gì tới sự lưu động. Vậy gió từ nơi nào giong ruỗi đến đây? Tánh gió và tánh hư không khác biệt nhau, chẳng hòa chẳng hợp. không lẽ tánh gió kia, không do đâu mà có? Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh gió là chơn không, tánh không là chơn phong, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. A nan, như một mình ông, khẽ động y áo, gió liền phát ra. Khắp pháp giới đều phất thì cả pháp giới đều có gió. Tánh gió đầy khắp thế gian, đâu có nơi chốn. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật.
Nghị rằng: Đoạn này Phật khai thị về sự biến khắp của phong đại. Vì thể của gió rất khó diễn tả nên mượn việc chỉnh sửa y áo, có gió phất qua mặt người kia để biện về tánh không. Ở đây đức Như lai khéo léo biện thuyết thật khá nghĩ nghì. Vì chỉnh y tăng già-lê mà có gió phớt qua mặt người kia. Bản chất của sự lay động này từ cà-sa phát ra hay từ hư không, hay từ mặt người kia. Nếu phát ra từ ca-sa thì ông đã mặc gió, lẽ ra áo ấy phải bay ra rời khỏi thân ông rồi, đâu phải trong y Ta lại có chứa gió? Nếu phong đại sinh ra từ hư không, thì tánh không là thường trụ mà gió cũng thường sanh. Khi gió hết thì lẽ ra hư không cũng phải mất. nếu có sự sinh diệt thì chẳng phải là hư không? Nếu gió sinh ra do nơi mặt người bị chéo y phất, đã do nơi mặt người kia sinh ra, lẽ ra phải phất lại ông. Cớ sao tự ông chỉnh y mà gió phất ngược lại người kia? Ba chỗ đều vô thể thì đâu có thành hòa hợp. Thế mà ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh gió là chơn không, xưa nay trùm khắp pháp giới, đâu có nơi chốn. theo nghiệp biến hiện. chẳng phải thức tâm phân biệt suy lường có thể biết được.
g- Khai thị về không đại.

A nan, tánh hư không chẳng có hình, nhân sắc tướng mà  hiển bày. Như trong thành Thất-la-phiệt, nơi xa bờ sông. Những người thuộc dòng Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, dòng Tỳ-xá, dòng Thủ-đà-la hay dòng Phả-la-đọa, dòng chiên-đà-la vv. Khi dựng nhà mới, họ đào giềng lấy nước. đào một thước đất, thì có một thước hư không. Như vậy cho đến đào được một trượng đất, thì có một trượng hư không. Hư không sâu hay cạn là tùy theo đào đất nhiều hay ít. Hư không đó nhân đất mà ra, nhân đào mà có, hay chẳng do đâu mà tự sinh ra? A nan, nếu hư không ấy vô nhân tự sinh, sao nơi đó chẳng vô chướng ngại mà chỉ thấy đất, chẳng thấy thông suốt? nếu hư không nhân đất mà ra, thì khi đào ra đất, ắt phải thấy hư không vào. Nếu đất ra trước mà chẳng thấy hư không vào, thì làm sao hư không nhân đất mà sinh ra được? còn nếu không ra không vào, thì hư không và dất vốn không khác nhau, không khác tức đồng. Thì khi đất ra sao hư không chẳng ra? Nếu nhân đào đất mà có hư không, thì phải đào ra hư không, chứ chẳng đào ra đất. Nếu không nhân đào mà ra, thì đào là ra đất làm sao thấy được hư không? Ông nên suy xét thật kỹ, quán sát thật sâu. Việc đào là do tay người, theo phương hướng mà vận chuyển, đất thì theo việc đào mà dời chỗ. Vậy hư không từ đâu mà ra. Việc đào hư không là vô thể, chẳng có tác dụng gì với nhau, chẳng hòa chẳng hợp. không lẽ hư không chẳng do đâu mà tự ra. Nếu hư không đó tánh tròn đầy trùm khắp, vốn không lay động, thì nên biết hiện tiền hư không và bốn thứ đất nước gió lửa đều gọi là năm đại, tánh thật viên dung, vốn là tánh Như lai tạng, không sinh không diệt. A nan, tâm ông mê muội, chẳng ngộ được tứ đại vốn là Như Lai tạng. ông hãy quán sát hư không là ra hay vào, hoặc chẳng ra vào? Ông hoàn toàn không biết, trong Như Lai tạng, tánh giác là chơn không, tánh không là chơn giác, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. A nan, nhu đào một giếng thì có một giếng hư không. Vậy mười phương hư không cũng lại như thế. Tánh không trùm khắp mười phương, đâu có nơi chốn. Theo nghiệp mà biến chuyển ra các cảnh giới. thế gian không biết lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều do thức tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. 
Nghị rằng: Đoạn này khai thị về tánh biến khắp của không đại. Hư không nhân sắc mà hiển, vì hư không là thể của sắc. Cho nên tạm mượn việc đào giếng để phát minh. Hư không bao hàm cả đại địa, nhưng do vì thấy sắc ngại mà không thấy được hư không. Nhờ việc đào giếng mà hiện ra tướng hư không thì đủ biết hư không ở chỗ không cùng khắp. Nên nói, ví như hư không biến khắp tất cả những nơi có sắc và nơi không sắc. Nay nhìn thấy hư không từ chỗ đào giếng không nhờ đất mà có, không do đào mà ra, lại cũng chẳng không do đâu mà có. Nếu hiểu rõ được tánh hư không trùm khắp này thì sẽ biết được đất nước gió lửa hiện tiền đều gọi là năm đại. chân tánh viên dung, vốn là Như Lai tạng, chỉ theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới. Chứ đâu phải vì nhân duyên mà chấp mắc ư?
Tánh hư không ở đây cùng bốn đại trước đều là tướng phần của bát thức.

h- Khai thị về kiến đại.
A nan, kiến giác không tự nhận thức được, nhân các thứ sắc không mà hiện hữu. Như ông nay đang ở trong vườn Kỳ-đà, sớm mai thấy sáng, chiều hôm thấy tối, nếu lúc nữa đêm, trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối. những tướng sáng tối ấy, do cái thấy phân tích ra được. A nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không là một thể hay chẳng phải một thể? Hoặc giống hay chẳng đồng? hoặc khác hoặc chẳng khác? A nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng, tối và hư không vốn là một thể, thì cái sáng cái tối tiêu diệt lẫn nhau. Khi tối thì chẳng sáng, khi sáng thì chẳng tối. Nếu cái sáng cùng một thể với cái tối, thì khi sáng cái thấy phải biến mất. nếu cái thấy cùng một thể với cái sáng, thì khi tối cái thấy phải biến mất. Đã diệt rồi, làm sao thấy được sáng tối? còn nếu sáng tối khác nhau, thì cái thấy chẳng sanh diệt, làm sao thành một thể được? nếu cái thấy đó không đồng một thể với áng và tối, thì ngoài cái sáng tối và hư không ra, ông hãy phân tích tánh thấy có hình tướng gì? Sáng tối nghịch nhau, làm sao nói đồng được, lìa ba thứ vốn chẳng có, làm sao nói khác được? Bên hư không, bên cái thấy, vốn không có bờ mé, sao lại chẳng đồng? thấy cái tối, thấy sáng, tánh chẳng dời đổi, sao lại chẳng khác? Ông hãy suy xét cho kỹ, suy gẫm từng chi tiết, quán sát cho tường tận. sáng là do mặt trời, tối là do đêm không trăng, thông suốt thuộc hư không, bưng bít thuộc đất liền. Như vậy, tánh thấy nhân đâu mà ra? Cái thấy thì có biết, hư không thì chẳng hay biết, chẳng hòa hợp. không  lẽ tánh thấy chẳng do đâu mà tự có? Nếu như các sự thấy nghe hay biết, bản tính viên mãn cùng khắp, vốn không lay động; thì nên biết kiến đại cùng với hư không vô biên chẳng dao động và bốn thứ vốn lay động là địa thủy hỏa phong, gọi là sáu đại, vốn thật viên dung, đều là tánh Như Lai tạng, vốn không sinh không diệt. A nan, tánh ông chìm đắm, không ngộ được tánh thấy nghe hay biết của ông vốn là Như Lai tạng. Ông hãy xem xét thử tánh thấy, nghe hay biết đó là sinh hay diệt, là đồng hay khác, là chẳng sinh diệt, là chẳng đồng chẳng khác. Ông chưa từng biết, trong Như lai tạng, tánh thấy là giác ngộ sáng suốt, tánh giác ngộ là cái thấy sáng suốt, vốn tự nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới. biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh. Như ở nhãn căn, cái thấy trùm khắp pháp giới. tánh biết nghe ,ngửi, nếm, biết xúc chạm, tánh nhận biết các pháp, có công năng diệu dụng rõ ràng cùng khắp, viên mãn mười phương pháp giới, đâu có xứ sở. chúng theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều dó thức tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật.
Nghị rằng: Đoạn này khai thị về kiến đại biến cùng khắp. Kiến đại là kiến phần của bát thức cũng gọi là kiến tinh, chỉ vì không nhận thức được, chứ thật ra tánh thấy này nguyên là ánh sáng trí huệ sáng suốt nhiệm mầu, vốn tuyệt đối đãi. Nay do mê mờ mà thành vọng kiến, vì đối với vọng cảnh sắc không mà liễu biệt nơi hình tướng. Bởi nó vốn không nhận thức được nên mượn một thể khác của hư không nói về sáng tối để phá. Nếu là một thể thì khi nó ở bên sáng, sẽ không đến được với tối. Hoặc giả như cái thấy đồng với cái tối thì sẽ không đến được với sáng. Cả hai không thể đến được với nhau thì không thể cùng thấy được sáng tối đồng một lúc. Nếu khác thì khi rời ba chỗ sáng tối và hư không để tìm một hình tướng khác về cái thấy này hoàn toàn không thể được. Vậy một khi  đã khác với ba chỗ này thì cái thấy từ đâu mà lập? Hơn nữa, thể sáng tối này trái nhau thật khó nói là giống, lìa ba cái vô thể này cũng khó luận là khác. Hư không và cái thấy bất phân, cũng khó nói là chẳng đồng. Sáng tối dời đổi mà tính chất không thay đổi cũng khó nói là chẳng khác. Huống chi cái thấy có nhận thức mà hư không thì chẳng hay biết cũng chẳng hòa hợp. Lại không lẽ nó chẳng do đâu mà có, rốt ráo vô thể, thì tánh thấy vốn không. Nếu tánh thấy nghe hay biết viên mãn trùm khắp, hoàn toàn không lay động, thì sự nhận thức và hư không đều là tứ đại, chân tánh viên dung, đều là tánh bất sanh bất diệt trong Như lai tạng. Ông chưa từng biết, trong Như Lai tạng, tánh thấy kia vốn sáng suốt nhiệm mầu xưa nay trùm khắp pháp giới, chỉ tùy theo mức độ nhận thức từ tâm chúng sanh, và ứng theo nghiệp cảm mà hiện ra các cảnh giới thôi. Đâu  thể vì nhân duyên hay tự nhiên mà nhầm chấp ư?
 K- khai thị về thức đại.
A nan! Tánh của thức đại không có nguồn gốc, duyên theo sáu căn trần hư vọng mà có. Nay ông nhìn khắp thánh chúng trong hội này, khi mới dùng mắt xem qua; nhìn chung chỉ thấy như bóng trong gương, chưa phân tích rõ được. Trong tâm thức ông, theo thứ tự chỉ ra, đây là Văn Thù, Phú-lâu-na, đây là Mục-liên, đây là Tu-bồ-đề. Thức nhận biết đó sinh ra do cái thấy, do các tướng, do hư không hay không do gì cả mà đột nhiên sinh ra. A nan, nếu thức tính của ông sinh ra do cái thấy, mà không có bốn tướng sáng tối cùng sắc không, thì chắc không có được cái thấy. Tánh thấy còn không có, thì do đâu phát sinh ra thức. Nếu thức của ông sinh ra do các tướng mà không do cái thấy. Đã không thấy sáng, thì cũng không thấy tối. Sáng tối đã không thấy được tức là chẳng thấy sắc không. Các tướng kia còn chẳng có thì thức từ đâu mà phát sinh. Nếu thức sinh ra do hư không, chẳng phải sắc tướng, chẳng phải cái thấy. Nếu chẳng phải là cái thấy thì không thể phân biệt, vốn tự không biết được các tướng sáng tối và sắc không. Nếu chẳng có sắc tướng thì sở duyên tự diệt mất, nên kiến văn giác tri chẳng có nơi an lập. giữa hai thứ chẳng phải nêu trên, nếu không thì tâm thức dường như chẳng có, nếu có thì tâm thức đồng như các vật. dù cho phát ra tâm thức của ông thì cũng đâu phân biệt được gì? Nếu thức không do đâu mà đột nhiên phát sinh thì tại sao không phân biệt được ánh trăng lúc ban ngày. Ông hãy suy xét thật kỹ, quán sát thật tường tận. cái thấy phải nương nhờ con mắt ông, sắc tướng là cảnh của tiền trần. Những gì có tướng mới thành có, chẳng có tướng ắt thành không, như vậy thức duyên nhân đâu mà ra. Thức thì linh động, cái thấy yên lặng, chẳng hòa chẳng hợp. Các thứ thấy nghe hay biết cũng lại như vậy, chẳng lẽ tâm thức không do đâu mà có? Nếu thức ấy chẳng do đâu sinh ra, thì nên biết tác dụng của kiến văn giác tri vốn vắng lặng trùm khắp, tánh chẳng do đâu mà có. Hai đại ấy cùng với hư không, địa thủy hỏa phong gọi chung là bảy đại, tánh thật viên dung, đều là tánh Như Lai tạng. A nan, tâm ông nông cạn, không ngộ được cái thấy nghe, không rõ được cái hay biết kia vốn là tánh Như Lai tạng. Ông nên quán sát sáu chỗ thức tâm này là đồng hay khác, là không hay có, là chẳng đồng chẳng khác, là chẳng không chẳng có. Ông vốn không biết, trong Như Lai tạng tánh của thức là rõ biết sáng suốt, bản giác trong suốt nhiệm mầu, vắng lặng cùng khắp pháp giới. bao hàm và hiển bày trong khắp mười phương hư không, chẳng hạn cuộc nơi chốn. chúng tùy theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên tự nhiên. Tất cả đều do thức tâm phân biệt suy lường. Chỉ là tên gọi, hoàn toàn không có nghĩa chân thật.
Nghị rằng: Đoạn này Phật khai thị về sự biến mãn của thức đại. Bản chất của thức vốn không đầu mối nhưng vì sáu món căn trần đối đãi mà vọng sanh. Thế nên trong đây mượn hai phần kiến tướng để phá. Bát thức mượn kiến phần của thức thứ bảy làm căn, và thân cận với tướng phần làm cảnh. Lìa hai thứ phân biệt này thì tánh thức vốn không. Cho nên nói “ thức do đâu sinh ra”. Nếu sinh ra do hư không thì chẳng có tướng cũng chẳng thấy. Nếu chẳng có cái thấy thì chẳng có gì để nói. Nếu chẳng có tướng thì không có duyên trước, vậy kiến văn giác tri cũng chẳng do đâu mà an lập. nếu nói là không thì đồng với chẳng có. Nếu nói có thì đâu khác gì vật, chẳng lẽ nó không do đâu mà sinh ra. Nếu thức tâm này vốn không từ đâu sinh ra thì biết rằng cái thấy nghe hay biết kia cũng không từ đâu phát sinh. Đồng thời hư không, địa, thủy, hỏa, phong, kia đều gọi là thất đại, tánh viên dung tròn khắp, vốn là Như Lai tạng, không sanh không diệt. Ông hoàn toàn không biết trong Như Lai tạng, tánh của thức là sáng suốt, tánh giác ngộ là chơn thức. Bản giác trong sáng nhiệm mầu, vắng lặng cùng khắp pháp giới. Bao hàm và tỏa khắp mười phương hư không, biến hiện tùy theo nghiệp. Đâu thể biết được bằng vọng tâm chấp trước!
Trên  đây là ước về thể bất sanh bất diệt, hội vọng quy về chơn để hiển bày tạng tánh chơn không xong.

Ba khoa bảy đại ở trên gọi chung là thu vọng quay về chơn để hiển bày tạng tánh chơn không. Nhưng đạo lý được hiển bày trong đây cũng thành mỗi môn khác nhau. Theo pháp giới Hoa Nghiêm, trong quán môn có bốn cú nghĩa. Một là hội sắc quy về không, hai là thuyết minh không tức là sắc, ba là sắc không vô ngại, bốn là dứt bặt không còn nơi nương gá. Nay ba khoa được trình bày trong kinh là quy tụ về tạng tánh, chính là tương đương với câu đầu “hội sắc quy về không” trong quán môn. Tương đương với nghĩa “không như thật”trong luận môn. Nay từng lời văn trình bày về Thất đại, mỗi mỗi đều nói chân tánh viên dung, tùy theo nghiệp mà biến hiện, tức là thuyết minh về nghĩa “ không tức sắc thứ hai” và “sắc không vô ngại thứ ba”trong quán môn. Tương đương với nghĩa “ như thật bất không” trong luận môn. Luận viết: “ Như thật bất không”. Nghĩa là tất cả cảnh giới đều hiện ra trong đó, không ra không vào, không mất không hoại. Nay sở dĩ luận về nghĩa bất không để thu vào thể không tạng của kinh này là để cho lý kinh trong Luận Tông, Lăng Già vv đều thuộc Chung Giáo. Kinh này dưa về biển tánh làm hiển bày lý viên dung, bao hàm cả lý Viên giáo của Hoa Nghiêm. Cho nên lấy cái bất không kia thu vào trong tạng không này thì nghĩa hiển bày cái Không trong chơn không diệu hữu, viên dung vô ngại. Chẳng phải cái Không mà phải xa lìa tất cả tướng của cảnh giới tâm thức. Thể không tạng này chính là tương đương với lý pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm. Bốn câu gồm thâu, mười môn cùng hội. Nếu ước theo sự viên dung trùm khắp của sắc tâm thất đại thì sẽ làm hiển bày luôn cả nghĩa thứ nhất và thứ hai trong mười môn Lý sự vô ngại của quán môn. Vì tức chơn nên cùng biến khắp, do cùng biến khắp nên vô ngại. Từ đó suy ra đủ biết lý kinh này thâu tóm đủ năm giáo. Thế nên biết phần sau là hiển bày thể bất không Như Lai tạng, nó tương đương với lý sự vô ngại pháp giới của Hoa Nghiêm ở trước và nghĩa của tám môn ở sau, nếu đề cập đến việc trên đầu sợi lông hiện cõi nước Phật và thuyết pháp trong đó thì sẽ hiển bày luôn cả lý sự sự vô ngại pháp giới. ý muốn nói kinh này nhiếp dẫn về giáo, vì tất cả nhân quả đều thâu nhiếp vào biển giáo. Mong những ai muốn quán pháp giới thì hãy nghiên cứu văn kinh, rõ ràng không có gì nghi ngại.
3- Đương cơ lãnh ngộ, trình kệ để tỏ bày.

Lúc bấy giờ A nan và đại chúng, được sự khai thị nhiệm mầu của Đức Phật, khiến thân tâm vắng lặng, chẳng còn ngăn ngại. Trong đại chúng, mọi người đều tự nhận tâm mình trùm khắp mười phương. Thấy mười phương hư không như xem một lá cây hay đồ vật trong bàn tay. Tất cả mọi vật có trong thế gian, đều là tâm sáng suốt nhiệm mầu. Tâm tánh tròn đầy, cùng khắp mười phương. Nhìn  lại thân cha mẹ sinh ra, như mảy bụi phất phơ trong mười phương hư không, thoạt cón thoạt mất, như trong đại dương mênh mông, nổi lên hòn bọt nước, chẳng biết sinh diệt từ đâu. Rõ ràng tự nhận biết chân tâm nhiệm mầu xưa nay thường trụ bất diệt. Nên chắp tay lễ Phật, được điều chưa từng có. Cùng nhau đến trước Thế Tôn nói kệ tán thán.
Nghị rằng: Đoạn này trình bày về sự lãnh ngộ của đương cơ. Ngài A nan và cả đại chúng ban đầu chỉ nhận cái thân giả tạm này cho là tâm ở trong thân. Nay nhờ Như Lai khai thị tận tường thì ai cũng nhận chân được rằng tâm này trùm khắp mười phương. Xưa nay cho hư không là rộng lớn, nay ngộ được tâm nhiệm mầu này mới là quãng đại. Nên chỉ xem mười phương hư không như chiếc lá cầm trong tay thôi. Xưa nay luôn bị những vật trước mắt làm chướng ngại, không lãnh hội đươc lý tất cả chỉ do tâm hiện. nhưng nay đã liễu ngộ được lý tất cả vật đều là chân tâm sáng suốt nhiệm mầu. Tâm này biến khắp và bao trùm cả mười phương. Xưa chỉ nhận thân do cha mẹ sinh là thật rồi sinh tâm yêu mến, nay nhìn ngược lại thân này như một hạt bụi trong mười phương hư không. Như một hòn bọt nổi lên rồi tan mất trong đại dương mênh mông, chẳng biết sinh diệt từ đâu. Xưa luôn mê chân tâm chỉ chấp vọng tưởng sanh diệt làm tâm. Nay nhờ ngộ rồi nên biết được nó vốn là tâm mầu nhiệm thường trụ bất diệt. Nếu không nhờ lòng thương xót của Như lai khai thị thì đâu được tấn tốc siêu ngộ đến thế. Cho nên đồng nói kệ tán thán Phật để tỏ bày nỗi lòng.
Diệu trạm tổng trì bất động Tôn.

Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu.

Dịch: Đấng diệu trạm tổng trì bất động

Thủ lăng nghiêm vương, hiếm có trong đời.

Nghị rằng: Câu đầu là lời tán thán Phật, đây chỉ tán thán pháp thân mà vẫn trọn vẹn ba thân, không cần nêu từng thân. Pháp thân thanh tịnh mầu nhiệm, vắng lặng ứng hiện đến khắp tất cả, cho nên gọi là Diệu trạm. Vì pháp thân này là thể của các pháp, đầy đủ ba đức nên gọi là Tổng trì. Thân Phật biến khắp pháp giới, ứng hiện đến với tất cả quần sanh. Tùy duyên cảm ứng khắp muôn nơi, mà vẫn luôn trú ở cội bồ đề này, cho nên gọi là bất động. Nêu một thể mà gồm đủ ba thân cho nên mới được xưng là đấng tối tôn trong hàng thánh. Sở dĩ chỉ tán thán pháp thân bởi vì Ngài A nan đầu tiên nhân thấy ba mươi hai tướng tốt của Như Lai mà sanh tâm yêu thích nên phát tâm xuất gia. Bởi đức Phật mà tôn giả thấy ở đây là không thật nên cái tâm ngài phát cũng là hư vọng thôi. Nay đã nhờ ơn khai thị nên diệu ngộ được tâm mình. Bấy giờ mới thấy được pháp thân Phật, cho nên ở đây là lời khen ngợi chí thành. Câu này có khi dùng ba cách quán để phối hợp. Nếu nói về pháp thân thì không gì không trọn đủ. Câu tiếp theo là tán thán pháp, tôn giả A nan đầu tiên thỉnh Phật khai thị con đường tu tập thiền định. Phật dạy rằng “ Có pháp tam ma đề gọi là Đại Phật Đảnh Thủ lăng Nghiêm Vương”. Từ trước luôn một bề phá vọng hiển chơn để thấu tột nguồn nhất tâm. Hiển bày chung thể không của đại định, viên dung ba đế tổng hợp chơn không. Vì đã ngộ được thể của định này rồi nên khen ngợi pháp này là hiếm có.
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân.

Dịch: 

“ Trừ vọng tưởng điên đảo nhiều kiếp của con

Chẳng trải qua nhiều kiếp mà được pháp thân”.

Nghị rằng: Hai câu này nói chung về việc được lợi ích. Trước kia đã nêu phá mà Phật quở rằng “ Tất cả đều do chấp vọng tưởng điên đảo này nhầm cho là chơn thật. Nay nhờ liễu ngộ hoàn toàn nên tiêu trừ sạch mọi điên đảo. Xưa kia chỉ nhận thân tâm huyễn vọng, nay ngộ được ngay thân năm uẩn này mà chóng đắc pháp thân, không cần trải qua a tăng kỳ kiếp, ý ở đây muốn trình bày sự mau chóng trong quá trình chứng đắc. Nghĩa là sợ tâm cuồng không dứt, hễ dứt tức bồ đề. Tâm thanh tịnh sáng suốt thù thắng này vốn hiện khắp pháp giới không phải do người mà được. Cũng đâu cần nhờ vào sự lao nhọc vất vả mới tu chứng.
Nguyện kim đắc quả thành bảo vương.

Hoàn độ như thị hằng sa chúng.

Tương thử thâm tâm phụng trần sát.

Thị tắc danh vi báo Phật ân.
Dịch:

“nguyện đời này chứng thành Phật quả.
Trở lại độ sanh nhiều vô kể

Phụng thờ chư Phật bằng cả thâm tâm

Thế mới xứng danh báo Phật ân”.

Nghị rằng: Đoạn này là trình bày về những lời phát nguyện. Từ câu đầu nêu lên ý đã ngộ pháp thân thì việc thành Phật ắt không xa. Nương vào đó để tu hành thì thánh quả sẽ có kỳ. Hàng Tiểu thừa xưa nay chưa hề nghĩ sẽ thành Phật. Nay tự tin tâm mình chính là trên cầu Phật quả. Câu tiếp theo là nói về việc “hạ hóa chúng sanh”. Hàng Tiểu Thừa xưa nay không chịu lợi sanh, nay hiểu được rằng không có chúng sanh ở ngoài tâm. Cho nên nguyện độ chúng sanh nhiều như cát sông hằng. Thượng cầu hạ hóa là điều luôn khắc ghi trong thâm tâm, đem hết tâm thành này để phụng thờ vô số chư Phật. Tôn giả nghĩ đến ân Phật mà không biết cách nào báo đền cho được, chỉ còn cách làm lợi ích cho chúng sanh mới đáp được mà thôi.
Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập

Như nhất chúng sanh vị thành Phật

Chung bất ư thử thủ Nê Hoàn.

Dịch.

“ Cúi xin Thế Tôn chứng minh cho

Đời ngũ trược con nguyện vào trước

Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật

Con nguyện không vào cõi Niết Bàn”

Nghị rằng: Bốn câu kệ này là lời thỉnh cầu Đức Phật chứng minh cho lời phát nguyện trên. Đời ác năm trược khó vào mà nay Tôn giả nguyện dấn thân vào. Nhờ lòng thương xót che chở của Như Lai khiến cho các ma sự lìa xa. Cho  nên nay cầu xin Phật chứng minh. Thệ độ hết tất cả chúng sanh mới chịu thành Phật, đó là lời nguyện vĩ đại vậy. Bốn mươi tám năm nay( kể từ ngày đức Phật chuyển bánh xa pháp) hàng Tiểu Thừa chưa hề phát nguyện lớn như vậy.
Đại hùng đại lực đại từ bi

Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc

Linh ngã tảo đăng vô thượng giác

Ư thập phương giới tọa đạo tràng.

Dịch:

“ Ngưỡng cầu đức đại Từ đại Lực

Dạy cho con loại trừ tập khí
Để con sớm đắc quả giác ngộ tối thượng

Ngồi đạo tràng cùng khắp mười phương”

Nghị rằng: Đây là lời thỉnh ích vậy. Tôn giả A nan tuy ngộ được pháp thân nhưng mới chỉ kiến đạo mà thôi. Vẫn còn vô minh vi tế, kết hoặc thâm sâu khó đoạn trừ, chẳng thể nhận biết bằng trí lực của mình. Nên phải nhờ oai lực từ bi dũng mãnh mới có thể phá được. Vì vậy thỉnh Phật thẩm xét thật kỹ để phá lần lượt. Những kiến hoặc này một khi diệt tận thì đối với việc thành Phật sẽ không xa. Cho nên nói tảo đăng là ý muốn mau chứng Phật quả, ngồi đạo tràng hiện khắp mười phương.

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong

Thước-ca-la tâm vô động chuyển
Dịch:

“ Dù tánh hư không có thể tiêu tan

Nhưng tâm kiên cố nguyện không lay động”

Nghị rằng: Lời thệ này là nói lên tâm bất thối kiên cố vậy. Thuấn-nhã-đa, Trung Hoa dịch là hư không. Thước-ca-la là kiên cố. Ý nói hư không vô hình mà còn có thể tiêu tan, còn tâm kiên cố từ nguyện lực của con thì không bao giờ lay chuyển. Đây chẳng nhờ sức đại định thì đâu có được nguyện lực này ư.
Đoạn trên Đức Phật đã khai thị về nghĩa “ Không Như Lai tạng” xong.

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH THÔNG NGHỊ.
( Hết quyển III).

PAGE  
1

